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của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc)


Tên ngành, nghề: Truyền thông và Mạng máy tính

Mã ngành, nghề: 6480104

Trình độ đào tạo: Cao đẳng   

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp nghề nhóm ngành Công nghệ thông tin;
Thời gian khóa học: 1 năm.
1. Giới thiệu chương trình/mô tả nghề đào tạo 

Nghề Truyền thông và mạng máy tính trong chương trình cao đẳng là một lĩnh vực đào tạo về các công nghệ mạng và truyền thông tiên tiến. Chương trình này tập trung vào cung cấp kiến thức sâu về lý thuyết, kỹ thuật và ứng dụng trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống mạng và truyền thông hiện đại.

Chương trình đào tạo nghề Truyền thông và mạng máy tính trình độ Cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức cơ sở: Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính. Thiết kế và quản trị Web, lập trình ứng dụng mạng ở mức cơ bản. Hiểu và vận dụng được kiến thức nâng cao về quản trị mạng, dịch vụ mạng, thực hành an ninh mạng, thiết kế mạng, thiết kế đồ họa, lập trình ứng dụng…. Sinh viên được được đào tạo tiếp cận chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông và mạng máy tính chất lượng cao  có khả năng: Thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống mạng cho các công ty, xí nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội…; thiết lập hệ thống truy cập từ xa, hỗ trợ các xử lý cơ sở dữ liệu của công ty, xí nghiệp; khai thác và cài đặt các dịch vụ mạng Internet như Mail, Web, DNS, FTP... cho các đơn vị, công ty, xí nghiệp…. Chẩn đoán, giám sát, theo dõi và khắc phục các sự cố mạng máy tính. Bảo trì, nâng cấp, tối ưu hệ thống mạng chuyên nghiệp.

Có thể làm việc tại các xí nghiệp, công ty yêu cầu trình độ tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên môn như:
- Hướng dẫn, tư vấn, kinh doanh các mặt hàng linh kiện máy tính, thiết bị mạng, phần mềm, các thiết bị, sản phẩm liên quan đến máy tính & CNTT;

- Kỹ sư thực hành triển khai, cài đặt, bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố hệ thống mạng; 

- Kỹ sư thực hành Lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng; 

- Kỹ sư thực hành tư vấn, thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Làm giảng viên hoặc giáo viên tại các Trường, Trung tâm có dạy nghề.

- Sinh viên được trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công nghệ đóng vai trò quan trọng trong và có thể làm ở những vị trí quan trọng. Có khả năng học liên thông ĐH và các bậc học cao hơn.

2. Mục tiên đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

- Người học sau khi ra trường có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức về ngành nghề và kỹ năng thực hành; có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin. Đảm nhận các công việc về quản trị hệ thống mạng, chia sẻ tài nguyên và truyền thông ở  các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

- Người học sau khi ra trường có khả năng: Thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống mạng cho các công ty, xí nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị xã hội…; thiết lập hệ thống truy cập từ xa, hỗ trợ các xử lý cơ sở dữ liệu của công ty, xí nghiệp; khai thác và cài đặt các dịch vụ mạng Internet như Mail, Web, DNS, FTP... cho các đơn vị, công ty, xí nghiệp…; chẩn đoán, giám sát, theo dõi và khắc phục các sự cố mạng máy tính; bảo trì, nâng cấp, tối ưu hệ thống mạng chuyên nghiệp; phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, xây dựng phần mềm; phân tích, thiết kế, xây dưng trang web; quả trị hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan, doanh ...
- Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, và đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời, nhanh chóng thích ứng với Khoa học - Kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Kiến thức: 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính,  mạng máy tính; quản trị hệ thống mạng;

- Trình bày, phân tích, tư vấn, thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Trình bày được kiến thức về lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng;

- Xác định được chức năng, hoạt động của thiết bị mạng trong hệ thống; Vận dụng linh hoạt các thiết bị mạng có chức năng tương đương trong thiết kế và thi công mạng.

- Xác định được mô hình, hệ thống mạng cần thiết cho việc khai thác dịch vụ công nghệ thông tin; Phân tích được ưu và nhược điểm của mô hình hệ thống mạng, từ đó đưa ra được các biện pháp mở rộng hay thu gọn hệ thống mạng đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Mô tả được cách thiết kế và lắp đặt mạng không dây; ứng dụng mô hình mạng không dây vào thực tế trong việc tối ưu hệ thống mạng.

- Liệt kê được các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn dữ liệu cũng như đề xuất được các giải pháp xử lý sự cố; Phân loại được các loại vi-rút và các phần mềm diệt vi-rút;

- Trình bày được cách xây dựng chính sách duy trì, khắc phục sự cố và giám sát hoạt động hệ thống mạng theo chuẩn ISO 2700; 

- Giải thích được các thông số kỹ thuật về hệ điều hành, các dịch vụ mạng DHCP, Web, Mail, FTP, DNS; Nhận diện được các thiết bị cung cấp các dịch vụ DHCP, FTP, DNS trong thiết kế mạng.

- Trình bày được các phương thức tấn công của tin tặc vào hệ thống mạng, các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được cập nhật mới nhất trong việc khắc chế các tác hại từ những cuộc tấn công mạng; 

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về kỹ thuật máy tính, lập trình ứng dụng. Phương pháp lập trình mạng, lập trình trên thiết bị di động và lập trình thiết bị thông minh, kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế Website; Phân tích được ưu và nhược điểm các công nghệ đang được sử dụng trong thiết kế trang web, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trình bày được các phương pháp ứng dụng truyền thông vào xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, truyền thông xã hội và mạng xã hội, truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC),  các kiến thức về truyền thông đa phương tiện; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các yêu cầu kỹ thuật về máy tính,  mạng máy tính; quản trị hệ thống mạng;

- Thực hiện được kỹ thuật thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Thực hiện được kỹ thuật về lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng

- Thiết kế, xây dựng và triển khai được hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình; Tối ưu, mở rộng được hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo nhu cầu thực tế.

- Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp; 

- Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa được dữ liệu; 

- Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng; Sử dụng linh hoạt giữa phần mềm tường lửa và phần cứng tường lửa trong thiết kế hệ thống mạng.

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng; 

- Lập được danh sách các chính sách điều khiển truy cập áp dụng cho các đối tượng trong hệ thống; Phân quyền truy cập theo nhu cầu thực tế các tài khoản người dùng trong hệ thống mạng.

- Sử dụng được các công cụ kiểm tra, quét các lỗ hổng trên thiết bị mạng; Khắc phục được các lỗ hổng bảo mật được phát hiện.

- Lập được hồ sơ giám sát hệ thống cáp truyền dẫn, hạ tầng thiết bị, hệ thống dịch vụ, bảo mật mạng; 

- Thiết lập được quy trình khắc phục sự cố; chính sách duy trì, khắc phục sự cố; 

- Quản lý được nhóm, giám sát, bảo mật được an ninh thông tin trong các hệ thống vừa và nhỏ; 

- Lập trình được các ứng dụng di động và thiết bị thông minh; Thành thạo ngôn ngữ lập trình di động.

- Xây dựng và phát triển được ứng dụng truyền thông, các ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Website đáp ứng kỳ vọng của khách hàng; Phân tích và đưa ra được công nghệ phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

- Ứng dụng được truyền thông vào xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, Thành thạo truyền thông xã hội và mạng xã hội, truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC); 

- Áp dụng truyền thông đa phương tiện tạo được các sản phẩm đa phương tiện đáp ứng yêu cầu truyền thông; sử dụng thành thạo các mạng xã hội, mạng truyền thông đa phương tiện theo yêu cầu công việc.

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

- Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Thực hiện công việc có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền; thực hiện công việc cần cù chịu khó và sáng tạo; thực hiện công việc đúng kỷ luật lao động của tổ chức và thực hiện đúng  nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Thực hiện có trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,... vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường;

- Áp dụng được các nguyên tắc về bản quyền phần mềm, sở hữu trí tuệ có trách nhiệm.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Truyền thông và mạng máy tính người học có thể làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, công ty yêu cầu trình độ tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và các lĩnh vực chuyên môn như:

- Kỹ sư thực hành hướng dẫn, tư vấn, kinh doanh các mặt hàng linh kiện máy tính, thiết bị mạng, phần mềm, các thiết bị, sản phẩm liên quan đến máy tính & CNTT;

- Kỹ sư thực hành triển khai, cài đặt, bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố hệ thống mạng; 

- Kỹ sư thực hành Lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, nâng cấp, khắc phục các sự cố phần cứng máy tính, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng; 

- Kỹ sư thực hành tư vấn, thiết kế, nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng mạng trên Windows, Linux; 

- Kỹ sư thực hành quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

- Kỹ sư thực hành thiết kế và quản trị website; 

- Kỹ sư thực hành phân tích, thiết kế hệ thống;

- Kỹ sư thực hành quản lý cơ sở dữ liệu;

- Kỹ sư thực hành kỹ thuật lập phát triển phần mềm

- Kỹ sư thực hành an toàn - bảo mật thông tin;

- Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo truyền thông và mạng máy tính, quản trị mạng.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1050 giờ / 38 tín chỉ .

- Số lượng môn học, mô đun: 15
- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ/ 8 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 870 giờ / 30 tín chỉ.

- Khối lượng lý thuyết: 335 giờ; Thực hành, thực tập: 659 giờ; 
  Thi, kiểm tra: 56 giờ.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	
	
	

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Năng lực hiểu biết về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật theo quy định.

	2
	NLCB-02
	Năng lực rèn luyện giáo dục thể chất chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc.

	3
	NLCB-03
	Năng lực sử dụng được ngoại ngữ tiếng anh cơ bản

	4
	NLCB-04
	Năng lực sử dụng tin học cơ bản theo yêu cầu.

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	5
	NCCL-01
	Năng lực sử dụng được ngoại ngữ tiếng anh có thể đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật, chuyên môn.

	6
	NCCL-02
	Năng lực thiết kế, mô tả giải thuật, xây dựng cấu trúc dữ liệu, thiết kế giải thuật thông minh, trí tuệ nhân tạo yêu cầu trình độ cao

	7
	NCCL-03
	Năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá, toàn vẹn, tránh dư thừa dữ liệu, xây dựng, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp.

	8
	NCCL-04
	Năng lưc sử dụng tin học ứng dụng ở mức độ nâng cao, có khả năng phân tích, thống kê, báo cáo truy vấn số liệu, có thể lập trình để xây dựng ứng dụng theo yêu cầu. 

	9
	NCCL-05
	Năng lực giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm chuyên nghiệp

	10
	NCCL-06
	Năng lực quản trị,  thiết kế, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị văn phòng cho doanh nghiệp yêu cầu kỹ thuật cao.

	11
	NCCL-07
	Năng lực hiểu biết chuyên môn về mạng máy tính, vận dụng quản trị tối ưu hệ thống mạng truyền thông.

	12
	NCCL-08
	Năng lực cài đặt, nâng cấp, vận hành máy chủ dùng hệ điều hành Windows Server và Hệ điều hành Linux, quản trị người dùng, hệ thống mạng, máy tính cho doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

	13
	NCCL-09
	Năng lực thiết kế, lắp đặt, quản trị hệ thống mạng, hệ thống phòng mạng cục bộ Bootrom cho doanh nghiệp yêu cầu trình độ cao.

	14
	NCCL-10
	Năng lực thiết kế xây dựng Websites đạt chuẩn SEO.

	15
	NCCL-11
	Năng lực xây dựng trang web động tương tác với cơ sở dữ liệu yêu cầu trình độ cao, chuyên nghiệp.

	16
	NCCL-12
	Năng lực phát triển, xây dựng phần mềm trên thiết bị di động. Có thể thực hiện được các dự án phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp.

	17
	NCCL-13
	Năng lực sử dụng ứng dụng phần mềm chuyên nghành: Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh đúng yêu cầu kỹ thuật cao.

	18
	NCCL-14
	Năng lực tổng hợp, thực hành thực tế, báo cáo về chuyên môn nghề truyền thông và mạng máy tính .

	III
	Năng lực nâng cao 

	19
	NLNC-01
	Năng lực lập trình ứng dụng, có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống phần mềm theo yêu, thực hiện được các dự án phần mềm cho doanh nghiệp (hoặc Sử dụng, khai thác các thiết bị văn phòng theo yêu cầu)

	20
	NLNC-02
	Năng lực sử dụng các hệ thống CMS để xây dựng trang web mã nguồn mở yêu cầu trình độ , kỹ thuật cao (hoặc xây dựng hệ thống truyền thông đa phương tiện theo yêu cầu kỹ thuât cao)


6. Nội dung chương trình

	Mã

MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín  chỉ
	Thời gian  đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/

thực tập/

thí nghiệm/

tài tập/

thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	8
	180
	67
	101
	12

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	45
	26
	16
	3

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	2
	25
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	30
	12
	16
	2

	MH 05
	Tin học
	1
	30
	6
	23
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	1
	30
	12
	16
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	30
	870
	268
	558
	44

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	5
	90
	58
	24
	8

	MĐ 07
	Lập trình căn bản
	3
	60
	30
	24
	6

	MH 08
	Cơ sở dữ liệu
	2
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	22
	720
	180
	510
	30

	MĐ 09
	Quản trị hệ thống mạng Linux
	3
	60
	30
	24
	6

	MH 10
	An ninh mạng
	2
	45
	15
	28
	2

	MĐ 11
	Cấu hình thiết bị mạng
	3
	60
	30
	24
	6

	MĐ 12
	Lập trình trực quan
	3
	60
	30
	24
	6

	MĐ 13
	Đồ án học phần
	3
	135
	30
	99
	6

	MĐ 14
	Trải nghiệm thực tế sản xuất
	8
	360
	45
	311
	4

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao (chọn 1/2)
	3
	60
	30
	24
	6

	MĐ15
	Khai thác các hệ CMS
	3
	60
	30
	24
	6

	MĐ 16
	Sử dụng các thiết bị văn phòng
	3
	60
	30
	24
	6

	Tổng cộng
	38
	1050
	335
	659
	56


7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	STT
	Môn học
	Số TC
	Năm
thứ 1
	Năm thứ 2

	
	Học kỳ
	
	I
	II
	III

	I
	Các môn học chung
	8
	
	 
	 

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	x
	 
	 

	MH 02
	Pháp luật
	1
	x
	 
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	 
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	x
	 
	 

	MH 05
	Tin học
	1
	x
	 
	 

	MH 06
	Tiếng Anh
	1
	x
	 
	 

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	30
	 
	 
	 

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	5
	 
	 
	 

	MĐ 07
	Lập trình căn bản
	3
	x
	 
	 

	MH 08
	Cơ sở dữ liệu
	2
	x
	 
	 

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	22
	 
	 
	 

	MĐ 09
	Quản trị hệ thống mạng Linux
	3
	
	x 
	 

	MH 10
	An ninh mạng
	2
	 
	x
	 

	MĐ 11
	Cấu hình thiết bị mạng
	3
	 
	x
	 

	MĐ 12
	Lập trình trực quan
	3
	 
	x
	 

	MĐ 13
	Trải nghiệm thực tế sản xuất
	8
	x 
	 x
	

	MĐ 14
	Đồ án học phần
	3
	 
	 x
	

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao (chọn 1/2)
	3
	 
	 
	 

	MĐ15
	Khai thác các hệ CMS
	3
	 
	x
	 

	MĐ 16
	Sử dụng các thiết bị văn phòng
	3
	 
	 
	 

	Tổng cộng số tín chỉ
	38
	21
	17
	


Học kỳ 1

	TT
	Mã MH/MĐ
	Tên MH/MĐ
	Số TC
	Điều kiện
	Ghi chú

	1
	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	
	

	2
	MH 02
	Pháp luật
	1
	
	

	3
	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	
	

	4
	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	
	

	5
	MH 05
	Tin học
	1
	
	

	6
	MH 06
	Tiếng Anh
	1
	
	

	7
	MĐ 07
	Lập trình căn bản
	3
	
	

	8
	MH 08
	Cơ sở dữ liệu
	2
	
	

	9
	MĐ 13
	Trải nghiệm thực tế sản xuất
	8
	
	

	Tổng:
	21
	
	


Học kỳ 2

	TT
	Mã MH/MĐ
	Tên MH/MĐ
	Số TC
	Điều kiện
	Ghi chú

	1
	MĐ 09
	Quản trị hệ thống mạng Linux
	3
	
	

	2
	MH 10
	An ninh mạng
	2
	
	

	3
	MĐ 11
	Cấu hình thiết bị mạng
	3
	
	

	4
	MĐ 12
	Lập trình trực quan
	3
	
	

	5
	MĐ 15
	Khai thác các hệ CMS
	3
	
	

	6
	MĐ 14
	Đồ án học phần
	3
	
	

	Tổng:
	17
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình.
8.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung bắt buộc: 

Chương trình đào tạo các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ/ngành liên quan.

8.2. Hướng dẫn giảng dạy các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: 

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và năng lực, điều kiện tổ chức đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng định hướng các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao ngay từ đầu khóa học;

8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế

- Thời gian đào tạo: 01 năm học

- Một năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Việc tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun được thực hiện theo “Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)”. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể có sự điều chỉnh thứ tự và số lượng các môn học, mô đun trong mỗi học kỳ.

- Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, người học có thể thực hiện thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Hiệu trưởng quyết định lớp học và người học được làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

8.4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ
- Thời gian đào tạo: thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ. 

- Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:

+ Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập.

+ Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải học thêm “môn học/mô đun bổ sung/thay thế” (MĐ 30 Xây dựng phần mềm QL bán hàng – Nhân sự) rồi mới xét công nhận tốt nghiệp.

8.5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến
Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu và điều kiện thực hiện, Hiệu trưởng quyết định các môn học, mô đun được tiến hành đào tạo trực tuyến.

Trong Chương trình đào tạo, các môn học, mô đun sau có thể tiến hành đào tạo bằng hình thức trực tuyến:

	MH 01
	Giáo dục chính trị

	MH 02
	Pháp luật

	MH 05
	Tin học

	MH 06
	Tiếng Anh

	MH 08
	Cơ sở dữ liệu

	MH 10
	An ninh mạng


8.6. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên.

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19h đến 21h (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	- Vui chơi, giải trí

- Các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên; theo yêu cầu của môn học, mô đun


8.7. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun
- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ chức thi;

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;

+ Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.

+ Riêng 2 Mô đun thực tập được đánh giá bằng báo cáo thực tập có nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên tham gia thực tập.

8.8. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
a. Đối với đào tạo theo niên chế: 

- Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:

+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành;

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo;

- Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không quá 5 tín chỉ và được quy định trong chương trình đào tạo cao đẳng.

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

b. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

- Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Căn cứ vào kết quả tích lũy các môn học, mô đun của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành theo quy định của trường.

8.9. Các chú ý khác
- Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, cơ sở dạy nghề sắp xếp lại thứ tự môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý;

- Có thể sử dụng một số mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ trung cấp (tùy theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể liên thông lên trình độ cao đẳng 

	
	
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Vũ Tuyến


CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 1 
Tên môn học: Giáo dục chính trị

Mã số môn học: MH01

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (LT: 26 giờ; Thảo luận: 16; Kiểm tra:3)

I.  Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Môn Giáo dục chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

- Về kiến thức: Trình bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, quan điểm đường lối của Đảng  Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Nhập môn giáo dục chính trị
I. Vị trí, tính chất môn học
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin
I. Khái niệm CN Mác- Lênin

II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.

III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của CN M- LN
	9
	7
	2
	

	3
	Bài 2: Khái quát về TTHCM

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCM

II. Một số nội dung cơ bản TT HCM

III. Vai trò của TTHCM đối với CMVN

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong giai đoạn hiện nay
	8
	6
	2
	

	4
	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng XHCN ở VN
I. Đặc trưng của XHCN ở VN

II. Phương hướng xây dựng XHCN ở VN
	5
	3
	2
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an  ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
I. Bối cảnh VN và quốc tế 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chù yếu của đường lối quốc phòng an ninh

III. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	6
	3
	3
	

	7
	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN
I. Bản chất và đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN
	7
	3
	4
	

	8
	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng,bảo vệ Tổ quốc
I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	

	9
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	26
	16
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	



2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu







Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung bài:

1. Vị trí

2. Tính chất
II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung chính

IV. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

1. Phương pháp dạy học

2. Đánh giá môn học

Bài 1    KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vài trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong nhận thức và thực tiên đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm chủ nghĩa Mác- Lênin

1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành 


2. Các giai đoạn phát triển


II. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác- Lênin.


1. Triết học Mác- Lênin


2. Kinh tế chính trị Mác- Lênin


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học


III. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin

Bài 2    KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH         Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu: 


Sau khi học xong bài này, người học đat được:


- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Khái niệm

2. Nguồn gốc 

3. Quá trình hình thành

II. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân

3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

III. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

IV. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3 ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM                                                              Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày dược đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

2. Nội dung bài:

I. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2. Do nhân dân làm chủ

3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

II. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân.do nhân dân, vì nhân dân

8. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Bài 4 TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;


- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung bài:

I. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam

1. Tình hình quốc tế

2. Tình hình Việt Nam 

II. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

III. Quan điểm và và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2. Những nhiệm vụ chủ yếu củ đường lối đối ngoại

Bài 5 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                       Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:


- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam


- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân thân trong  việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6 PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC                  Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vài trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng và bảo vệ tổ quốc

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Cở sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

II. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Thiết bị máy móc: Các loại phương tiện và đồ dùng dạy học truyền thống và hiện đại (bảng, máy chiếu, máy vi tính, các Bàăng tư liệu, các đĩa hình….)

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung
- Kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Kỹ năng: Người học khả năng phân tích, so sánh, hình thành quan quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôn trọng, kính yêu, khâm phục và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự hào, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao
- Số lần dự thi:

+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa

+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trong quá trình giảng, giáo viên sử dụng các phương pháp: giảng giải, gợi mở, đàm thoại; đặt vấn đề và kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

- Đối với người học: Trong quá trình học tập, người học phát huy tích cực tự học, đọc giáo trình, tài liệu, là bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Khái quát về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Đường lối lãnh đạo của Đảng về kinh tế, văn hóa, xã hội, con người.

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Giáo dục chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb Lao động xã hội.

- Tài liệu tham khảo:

[1] Tập bải giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Vĩnh Phúc

[2] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[3] Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2016

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2018

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không
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Tên môn học: Pháp luật

Mã số môn học: MH 02
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

 I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về các ngành luật dân sự, hành chính, hình sự; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành Luật dân sự, ngành Luật hình sự, ngành Luật hành chính;

Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật hành chính.

- Về kỹ năng: Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	

	2
	Bài 2: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	

	3
	Bài 3: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	15
	9
	5
	1

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:PHÁP LUẬT DÂN SỰ                                              Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

 2. Nội dung 

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH                                     Thời gian: 4 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

 2. Nội dung

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.1. Vi phạm hành chính

2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ                                               Thời gian: 5 giờ
 1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

 2. Nội dung

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.1.Tội phạm

2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung

- Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật Dân sự, Hành chính, Hình sự.

Trình bày được một số nội dung cơ bản về Pháp luật dân sự, Pháp luật hành chính, Pháp luật hình sự.

- Kỹ năng: Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

2. Phương pháp


- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Tự luận

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho tất cả sinh viên các ngành kinh tế, kỹ thuật thuộc hệ cao đẳng liên thông năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: 


Sử dụng các phương pháp Thyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: 


Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luân luân cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo


[1] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

[2] Bộ Luật lao động, 2012.

[3] Bộ Luật dân sự, 2015.

[4] Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

[6] Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

[7] Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

[8] Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

[9] Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

[10] Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

[11] Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

[14] Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

[15] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

[16] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[17] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

[18] Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[19] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

[20] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

[21] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

[22] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

[23] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.

[24] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 3

Tên môn học: Giáo dục thể chất 

Mã số môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 02 giờ; thực hành: 25 giờ; 
kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất


1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  


2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:


1. Về kiến thức 
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.


2. Về kỹ năng 
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.


3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	6
	1
	5
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
	
	
	
	

	1
	Chuyên đề: Môn cầu lông
	16
	1
	14
	1

	
	Cộng
	30
	2
	25
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG


Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN   



Thời gian : 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật
Bài 2: ĐIỀN KINH     



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung
2.1. Nhảy cao

2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2..3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao
Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề: MÔN CẦU LÔNG 


Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

2. Nội dung
2.1. Các động tác kỹ thuật 

2.1.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.1.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.1.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.1.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.1.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.1.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.1.7. Kỹ thuật đập cầu

2.1.8. Chiến thuật thi đấu

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH. 

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUNG 4
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 12 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất 

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

	STT
	TÊN BÀI
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	4
	Bài 4: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	2
	3
	

	5
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	7
	Bài 6: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	8
	2
	6
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Tổng 
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Bài 1:  NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nội dung                                          

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH",

BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.
Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.
Khái niệm bạo loạn lật đổ 

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam


2.2.1.
Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2.
Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ


2.3.1.
Quan điểm chỉ đạo 

2.3.2.
Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
 

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ


2.4.2.
Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 

2.4.3.
Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4.
Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 

2.4.6.
Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 

2.4.7.
Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận


Bài 3:   XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM










Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

· Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng 

2.2.2. Chính quy 

2.2.3. Tinh nhuệ 

2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 4: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay


2.4. Thảo luận 

Bài 5:  ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 


  

 Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung


2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành
Bài 6: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH






Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung


2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn (-1
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn (-1
2.3. Thực hành

III. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị 

2.1. Tài liệu: 

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Tài liệu tham khảo: 

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. 

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

31. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHUNG 5

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 6 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 23 giờ; Thi/Kiểm tra 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Về kiến thức: Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	3
	Chương III. Xử lý văn bản cơ bản
	6
	1
	5
	

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	19
	3
	16
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	1
	0,5
	0,5
	

	8
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	 
	Cộng
	30
	6
	23
	1

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết

Chương I: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản


Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng và phần mềm

2.1.3. Biểu diễn thông tin trên máy tính

2.1.4. Mạng cơ bản

2.2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.2.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.2.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.3.1. An toàn lao động

2.3.2. Bảo vệ môi trường

2.4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.4.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.4.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.5.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.5.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II: Sử dụng máy tính cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:


Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Thao tác cơ bản

2.1.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.1.3. Một số phần mềm tiện ích

2.1.4. Sử dụng tiếng Việt

2.2. Sử dụng Control Panel

2.2.1. Khởi động Control Panel

2.2.2. Region and Language

2.2.3. Devices and Printers

2.2.4. Programs and Features

2.3. Một số phần mềm tiện ích

2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.3.2. Phần mềm diệt virus

2.4. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.5. Đa phương tiện

Chương III: Xử lý văn bản cơ bản



Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV: Sử dụng bảng tính cơ bản



Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.2. Trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.2. Hàm

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V: Sử dụng trình chiếu cơ bản



Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

Chương VI:  Sử dụng Internet cơ bản




Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 
V. Phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức: Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

2. Phương pháp: 


- Kiểm tra định kỳ: Thực hành.


- Thi kết thúc môn học: Thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Tin học áp dụng cho các chương trình đào tạo cao đẳng thuộc khối các môn học chung.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp hướng dẫn thực hành trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên, làm bài tập thực hành và làm bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý

Chú ý cho sinh viên áp dụng kiến thức xử lý văn bản cơ bản soạn thảo văn bản hành chính; Áp dụng các bài tập tính toán thực tế vào xử lý bảng tính và đưa ra một số các chuẩn mực trong trình bày slide và gởi mở các nội dung để sinh viên tự phát triển bài thuyết trình.

4. Tài liệu tham khảo

[1]. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

[2]. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

[3]. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[4]. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

[5]. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

[6]. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

[7]. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

[8]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

[9]. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

[10]. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

[11]. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN CHUNG 6
Tên môn học: Tiếng Anh 

Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện: 01 tín chỉ - 30 giờ; (LT: 12 giờ;   TH:16 giờ;   KT: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

1.Vị trí: Đây là môn học trong nhóm các môn học cơ bản của chương trình đào tạo dành cho hệ Liên thông trình độ Cao đẳng.

2.Tính chất: Tiếng Anh là một trong những bộ môn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, hội nhập trong cộng đồng ASEAN và hợp tác quốc tế.

II. Mục tiêu môn học
- Môn học nhằm hình thành, phát triển các kỹ năng giao tiếp nghe - nói -  đọc - viết bằng Tiếng Anh trong gia đình, cộng đồng, trong công việc và giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài.

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, công việc, danh lam thắng cảnh và văn hóa của một số quốc gia sử dụng Tiếng Anh.

1. Kiến thức:

- Nắm vững được hệ thống từ vựng theo từng chủ điểm, hệ thống cấu trúc ngữ pháp và áp dụng vào thực hành trong giao tiếp.

- Luyện tập tốt 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết theo nội dung của từng đơn vị bài học.

2. Kỹ năng:

- Biết sử dụng vốn ngôn ngữ đã tiếp thu trong quá trình học tập để giao tiếp và sinh hoạt, buôn bán làm ăn hoặc chuẩn bị học tập Tiếng Anh các chuyên ngành mới tại các trường Cao đẳng, Đại học và Học viện trong nước và quốc tế.

- Hình thành cho người học kỹ năng nói tự nhiên, đúng và tự tin trong phong cách giao tiếp với người nước ngoài.

- Biết sử dụng mẫu câu, sử dụng hệ thống từ loại, ngữ pháp Tiếng Anh để học tập, giao tiếp và xây dựng đoạn thoại, đoạn văn bản tiến tới xây dựng văn bản thành thạo.

3. Thái độ:

 - Chương trình nhằm rèn luyện cho người học tính tự giác, bền bỉ, kiên trì, chịu khó, tích cực chủ động sáng tạo trong học tập các học phần trong chương trình Tiếng Anh.

 - Phần tiêu đề của mỗi bài giúp cho người học dễ dàng nhận biết nội dung sẽ học trong bài, đồng thời giúp giáo viên bám sát mục tiêu chung của mỗi đơn vị bài học. Trên thực tế, không phải mọi giáo viên đều dễ dàng xác định và thực hiện đúng mục tiêu bài giảng. Do vậy, cách trình bày nêu trên giúp cho cả giáo viên và người học sử dụng giáo trình hiệu quả. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Stt
	Tên bài
	Tổng số giờ
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Future plans 
	6
	3
	3
	

	2
	Unit 2: Appearance and personality
	6
	3
	3
	

	3
	Unit 3: Technology
	6
	3
	3
	

	4
	Unit 4: Shopping
	6
	3
	3
	

	5
	Consolidation and Test
	6
	
	4
	2

	
	Total
	30
	12
	16
	2

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết
UNIT 1: FUTURE PLAN                                                 Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about future plans,quantity words
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about future plans.

2. The content

2.1. Vocabulary: - festival, adjectives about places
2.2. Grammar: - Will and be going to.. and quantity words
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about places they live and exercises
2.4. Speaking: - Practise speaking about plans for a festival and special occasions.
2.5. Reading: - Read paragraphs New Year Celebrations and True/False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about plans to welcome New Year
UNIT 2: APPEARANCE AND PERSONALITY                Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about appearances, personalities
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about appearances, personalities
2. The content

2.1. Vocabulary: - appearances, personalities
2.2. Grammar: - Comparative and superlative.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about appearances, personalities of classmates.
2.4. Speaking: - Practise speaking about appearances, personalities of classmates.
2.5. Reading: - Read paragraphs about travel page and True/ False exercises
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about best friends
UNIT 3: TECHNOLOGY                                                      Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about technological equipment, technology
- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about technological equipment, technology
2. The content

2.1. Vocabulary: - technological equipment, technology
2.2. Grammar: - The present perfect tense, How long.., for and since.
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about equipment in the home and True/ False exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about technological equipment.
2.5. Reading: - Read paragraphs about The Rise of Digital Media and True/ false exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about technological equipment.
UNIT 4: SHOPPING                                                           Time: 6 periods
1. The aim

- Know and use vocabularies and phrases about shopping

- Practice 4 skills: Listening, speaking, reading and writing about shopping

2. The content

2.1. Vocabulary: - shopping

2.2. Grammar: - The present simple , The past simple
2.3. Listening: - Listen and answer the questions about shopping and exercises.
2.4. Speaking: - Practise speaking about hopping and exercises, practice in pairs and in groups
2.5. Reading: - Read paragraphs about Shopping Day and True/ False exercises.
2.6. Writing: - Write  short paragraphs about shopping in the market.
IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


- Sinh viên nhớ được các từ vựng cấu trúc câu trong chương trình môn học.

- Luyện tập thường xuyên và hiệu quả nhằm nâng cao các kỹ năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Anh để tạo phản xạ và các năng lực thực tế khi vận dụng trong học tập, cuộc sống và công việc.
4.Tài liệu tham khảo

1. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

2. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

3. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

4. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/ MĐ CHUYÊN MÔN


CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 1

Tên mô đun: Lập trình căn bản

Mã mô đun: MĐ 07
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ 
(Lý thuyết 30 giờ; Thực hành 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học xong môn Tin học. 
- Tính chất: Là mô đun cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu của mô đun

- Về kiến thức:

+ Trình bày được ý ngĩa các hàm, vòng lập, các loại cấu trúc dữ liệu
+ Phân tích được chương trình 
+ Xác định được dữ liệu đầu vào.
+ Cách xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán.
+ Tạo ra được Kết quả sau khi xử lý.

- Về kỹ năng:
+ Viết các chương trình và thực hiện các chương trình trong máy tính
+ Thiết kế tìm giải pháp kỹ thuật (làm thế nào) đối với những công việc đã xác định trong giai đoạn phân tích;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. Nội dung của mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1.  Tổng quan về lập trình

1.1. Các khái niệm về lập trình

1.2. Quá trình phát triển ngôn ngữ lập trình C/C++

1.3. Thuật toán

1.4. Phần mềm lập trình
	4
	3
	1
	 

	2
	Bài 2. Nhập và xuất dữ liệu
2.1. Cấu trúc của chương trình C/C++
2.2. Lệnh in ra màn hình cout<<…
2.3. Lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím cin>>…
	4
	2
	2
	 

	3
	Bài 3. Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ C/C++

3.1. Từ khóa

3.2. Viết ghi chú trong c

3.3. Biến nhớ

3.4. Câu lệnh trong c
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2. Nội dung chi tiết

Bài 1.  Tổng quan về lập trình




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được các khái niệm căn bản về ngôn ngữ lập trình

+ Biểu diễn được thuật toán tự nhiên đơn giản 

+ Vận dụng được ngôn ngữ tự nhiên, lưu đồ thuật toán để biểu 

+ Biết các phần mềm lập trình hỗ trợ lập trình C/C++ 

+ Biết cài đặt và sử dụng các chức năng của Microsoft Visual code
+ Giúp hình thành cho người học cách tư duy lập trình, dùng máy tính để giải quyết vấn đề.
+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.
2. Nội dung bài
1.1. Các khái niệm về lập trình

1.2. Quá trình phát triển ngôn ngữ lập trình C/C++

1.3. Thuật toán

1.4. Phần mềm lập trình

Bài 2. Nhập và xuất dữ liệu




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được cấu trúc của chương trình C/C++.

+ Trình bày được lệnh in dữ liệu ra màn hình cout, và áp dụng được lệnh cout một cách chính xác, linh hoạt.

+ Trình bày được lệnh đọc dữ liệu từ bàn phím, áp dụng được để nhập dữ liệu vào biến nhớ để xử lý dữ liêu.

+ Viết lệnh đúng cú pháp, áp dụng lệnh cout, cin thuần thục

+ Xây dựng và chạy, kiểm ra được kết quả của chương trình

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.
2. Nội dung bài
2.1. Cấu trúc của chương trình C/C++

2.2. Lệnh in ra màn hình cout<<…
2.3. Lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím cin>>…
Bài 3. Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ C/C++
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được ý nghĩa các từ khóa cơ bản, các kiểu dữ liệu cơ bản, quy tắc đặt tên lệnh nhập, xuất dữ liệu cho biến, phép gán giá trị cho biến.

+ Có khả năng khai báo biến, gán giá trị cho biến, làm thực hành trên máy các ví dụ.

+ Hình thành cho người học cách tư duy lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.
2. Nội dung bài
3.1. Từ khóa

3.2. Viết ghi chú trong c

3.3. Biến nhớ

3.4. Câu lệnh trong c

3.5. Lệnh gán =
Bài 4. Biểu thức trong C/C++




Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được các phép toán số học, so sánh, logic, so sánh bít, phép gán, và thứ tự ưu tiên các phép toán.

+ Có khả năng chuyển được từ biểu thức toán học sang biểu thức lập trình. Áp dụng được các phép toán để xử lý đưa ra kết quả.

+ Hình thành cho người học cách tư duy lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được các bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.
2. Nội dung bài
4.1. Các thành phần của biểu thức

4.2. Toán hạng

4.3. Toán tử

Bài 5: Bài 5. Cấu trúc rẽ nhánh




Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được cấu trúc if, if…else

+ Áp dụng được if, if… else vào các giải thuật có yêu cầu lựa chọn.

+ Hình thành tư duy lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

-  Nội dung bài

5.1. Lý thuyết liên quan

5.1.1. Ý nghĩa lệnh if…else
5.1.2.cú pháp if … else
5.2. Các bước thực hiện
5.2.1. Chuẩn bị
5.2.2. Các bước thực hiện
5.2.3. Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
5.3. Bài tập ứng dụng
Bài 6. Cấu trúc lựa chọn





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được cấu trúc switch … case

+ Biết cách áp dụng switch… case trong lập trình các giải thuật lựa chọn nhiều trường hợp.

+ Hình thành tư duy lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
6.1. Lý thuyết liên quan

6.1.1. Ý nghĩa lệnh có cấu trúc switch … case
6.1.2. Cú pháp
6.2. Các bước thực hiện
6.2.1. Chuẩn bị
6.2.2. Các bước thực hiện.
6.2.3. Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
6.3. Bài tập ứng dụng
Kiểm tra

Bài 7. Cấu trúc lặp




Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được cấu trúc lặp for, for range, while, do … while, câu lệnh đặc biệt beack, continue.

+ Áp dụng được cấu trúc  for, while, do… while để thực hiện lặp trong giải thuật.

+ Hình thành tư duy lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
7.1. Lý thuyết liên quan

7.1.1. Ý nghĩa cấu trúc lặp

7.1.2. Cấu trúc lặp for
7.1.3. Cấu trúc lặp for range
7.1.4. Cấu trúc lặp while
7.1.5. Cấu trúc lặp do…while
7.1.6. Lệnh break và continue
7.2. Các bước thực hiện
7.2.1. Chuẩn bị
7.2.2. Các bước thực hiện
7.2.3. Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
7.3. Bài tập ứng dụng

Bài 8. Mảng và con trỏ




Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được khái niệm mảng, cách khai báo mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều, hiểu cách truy xuất đến phần tử của mảng. 

+ Trình bày được khái niệm con trỏ, biết khái báo và thực hiện các phép toán liên quan đến con trỏ.

+ Rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.
+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập

2. Nội dung bài
8.1.  Mảng

8.1.1. Lý thuyết liên quan

8.1.2. Các bước thực hiện

8.1.3. Bài tập thực hành

8.2. Con trỏ

8.2.1. Lý thuyết liên quan

8.2.2. Các bước thực hiện

8.2.3. Bài tập thực hành

Bài 9.  Chuỗi ký tự





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được dãy ký tự là gì, hiểu các cách khai báo dãy ký tự, các hàm thao tác với dãy ký tự thông thường.

+ Có khả năng khai báo và thực hiện được các thao tác liên quan đến dãy ký tự

+ Rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
9.1. Lý thuyết liên quan

9.1.1. Định nghĩa về chuỗi

9.1.2. Đặc điểm chính của chuỗi trong c++

9.1.3. Khai báo chuỗi

9.1.4. Truy cập đến từng ký tự trong chuỗi

9.1.5. Lấy độ dài chuỗi

9.1.6. Một số thao tác với chuỗi

9. 1.7. Nhập xuất chuỗi

9.2. Các bước thực hiện

9.2.1. Chuẩn bị

9.2.2. Các bước thực hiện

9.2.3. Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

9.3. Bài tập ứng dụng

Bài 10. Chương trình con



Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được một số chương trình con có sẵn hay dùng, hiểu được định nghĩa chương trình con, tham trị, tham biến, tham chiếu. 

+ Mô tả được quá trình gọi chương trình con, chương trình con đệ quy

+ Biết cách truyền tham số cho chương trình con 

+ Rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
10.1. Định nghĩa chương trình con

10.2. Xây dựng chương trình con

10.2.1. Lý thuyết liên quan

10.2.2. Các bước thực hiện

10.2.3. Thực hành

10.3  gọi chương trình con

10.3.1. Truyền tham số cho chương trình con
10.3.2. Giá trị trả về của chương trình con
10.3.3. Con trỏ hàm
10.4.  Chương trình con đệ qui
10.4.1. Lý thuyết liên quan
10.4.2. Các bước thực hiện
10.4.3. Thực hành
Kiểm tra

Bài 11. Cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa



Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được ý nghĩa,  cấu trúc của struct

+ Biết cách truy xuất các trường  struct thông qua biên hoặc con trỏ

+ Khai báo được biến kiểu struct

+ Rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
11.1. Lý thuyết liên quan

11.1.1. Khái niệm cấu trúc

11.1.2. Định nghĩa cấu trúc

11.1.3. Khai báo biến cấu trúc

11.1.4. Truy suất đến trường của cấu trúc

11.1.5. Con trỏ cấu trúc

11.1.6. Cấu trúc với thành phần kiểu bit

11.1.7. Kiểu dữ liệu union

11.1.8. Kiểu dữ liệu enum

11.1.9. Đặt tên cho kiểu dữ liệu typedef

11.2. Các bước thực hiện

11.3. Bài tập ứng dụng

Bài 12. Làm việc với file




Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài
+ Trình bày được tác dụng của file trong máy tính, hiểu quy trình thao tác với file, các chương trình con  làm việc với file .

+ Thao tác được với file text, file nhị phân 

+ Rèn luyện kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề.

+ Làm được bài tập theo yêu cầu.

+ Nâng cao ý thức nghe giảng, ghi chép và làm bài tập.

2. Nội dung bài
12.1. Lý thuyết liên quan

12.1.1. Một số khái niệm về file

12.1.2. Các thao tác cơ bản trên tập tin

12.1.3. Mở file để đọc

12.1.4. Mở file để ghi dữ liệu

12.2. Các bước thực hiện

12.3. Bài tập ứng dụng

Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn 

2. Trang thiết bị, máy móc: 

- Phòng thực hành trang bị 20 máy tính cài đặt: Hệ điều hành Windows 10 64 bit trở lên, phần mềm lập trình Visual studio code

- Phấn, bảng, máy chiếu Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Lập trình căn bản , slide bài giảng

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi và bài tập

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung 

- Kiến thức:

+ Trình bày được ý ngĩa các hàm, vòng lập, các loại cấu trúc dữ liệu

+ Phân tích được chương trình 

+ Xác định được dữ liệu đầu vào.

+ Cách xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán.

+ Tạo ra được Kết quả sau khi xử lý.

- Kỹ năng:

+ Viết các chương trình và thực hiện các chương trình trong máy tính

+ Thiết kế tìm giải pháp kỹ thuật (làm thế nào) đối với những công việc đã xác định trong giai đoạn phân tích;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

2. Phương pháp


- Kiểm tra thường xuyên

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập thực hành, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 3 bài

+ Hình thức kiểm tra: Thực hành

- Thi hết môn học: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra: Thực hành

- Điều kiện dự  thi kết thúc môn học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học bộ môn, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.

- Số lần dự thi:

+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa

+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


Hình thức giảng dạy chính của môn học: Tích hợp


- Đối với giáo viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học: Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra. Nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc của chương trình C

- Lệnh nhập, xuất dữ liệu: 

- Các quy tắc: quy tắc viết lệnh, quy tắc đặt tên, quy tắc viết biểu thức

- Các từ khóa

- Các cấu trúc điều khiển.

- Các kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, ký tự, dãy ký tự, mảng

- Lệnh một lựa chọn, lệnh nhiều lựa chọn

- Xây dựng và sử dụng hàm

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Đặng Minh Tuấn, C và Lập trình hướng đối tượng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022;

[2]. Đặng Hữu Tuấn, Lập trình C, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội, 2023;

[3]. Phạm Tuyên, Nguyễn Văn Long, Lập trình C++ hướng đối tượng, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022;

[4]. Stephen Prata, C++ Primer (5th Edition), NXB Sams Publishing, 2012;

[5]. W3Schools Team, C Tutorial, https://www.w3schools.com/c/, 2024;

[6]. TutorialsPoint Team, C Programming Tutorial, https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm, 2024;

[7]. LearnCpp.com Team, C++ Tutorial, https://www.learncpp.com/ 2024;

[8]. Cprogramming.com Team, C Language Tutorial, https://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html, 2024;
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 2
Tên môn học: Cơ sở dữ liệu

Mã môn học: MH 08
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Cơ sở dữ liệu là môn học cơ sở nghề bắt buộc của chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Truyền thông và mạng máy tính. Môn học này được học sau môn Tin học.

- Tính chất: Là môn học cơ sở nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức:
+ Nắm được nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ;

+ Nắm về các khái niệm, tính năng và các phương thức xử lý dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL; 

+ Xây dựng được các ràng buộc, các phụ thuộc hàm, cách chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quan hệ;

- Về kỹ năng: Thiết kế được một số cơ sở dữ liệu quan hệ thông dụng: quản lý nhân sự, quản lý bán hàng,...;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức và vận dụng vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu cụ thể. Chủ động, tích cực tìm hiểu các tài liệu và nguồn bài tập liên quan.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Mô hình quan hệ

1.1. Lịch sử ra đời

1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.3. Mô hình quan hệ

1.4. Mô hình thực thể kết hợp
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Phụ thuộc hàm

2.1. Phụ thuộc hàm 

2.2. Hệ luật dẫn Amstrong

2.3. Ứng dụng
	4
	4
	
	

	3
	Chương 3: Phủ của một phụ thuộc hàm

3.1. Khái niệm

3.2. Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

3.3. Khóa của lược đồ quan hệ 
	8
	7
	
	1

	4
	Chương 4: Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu

4.1. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

4.2. Phép tách kết nối bảo toàn thông tin
	4
	4
	
	

	5
	Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn SQL

5.1. Khái niệm SQL

5.2. Các chức năng cơ bản

5.3. Lệnh Select

5.4. Lệnh Insert Into

5.5. Lệnh Update

5.6. Lệnh Delete

5.7. Sắp xếp dữ liệu

5.8. Các phép gộp dữ liệu
	10
	9
	
	1

	
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2

	
	Thi hết môn
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mô hình quan hệ                                        Thời gian : 04 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được các khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô hình quan hệ; 

+ Phát biểu được cách chuyển đổi lược đồ CSDL sang mô hình quan hệ dữ liệu; 

+ Áp dụng các phép toán đại số quan hệ để biểu diễn trên lược đồ quan hệ; 

2. Nội dung bài

2.1. Lịch sử ra đời

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2.3. Mô hình quan hệ

2.4. Mô hình thực thể kết hợp
Bài 2: Phụ thuộc hàm                                

Thời gian : 04 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được các khái niệm phụ thuộc hàm, thuật toán Satifies và hệ luật dẫn Armstrong; 
+ Trình bày được cách mô tả các phụ thuộc hàm để ứng dụng vào các bài toán tìm khóa, tìm phủ tối thiểu và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; 
+ Áp dụng phụ thuộc hàm tìm phủ tối thiểu và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; 
2. Nội dung bài

2.1. Phụ thuộc hàm 

2.2. Hệ luật dẫn Amstrong

2.3. Ứng dụng

Chương 3: Phủ của một phụ thuộc hàm          

Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu của bài


+ Trình bày được khái niệm truy vấn dữ liệu;

+ Trình bày được cú pháp các câu lệnh truy vấn

+ Thực hiện được truy vấn theo yêu cầu.

2. Nội dung bài

2.1. Khái niệm

2.2. Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

2.3. Khóa của lược đồ quan hệ 

Chương 4: Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu          

Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được các khái niệm về các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ, các phép tách, kết nối bảo toàn dữ liệu; 

- Thiết kế, chuẩn hóa được một số lược đồ quan hệ cụ thể; 

- Vận dụng được thuật toán chuẩn hóa lược đồ quan hệ;

2. Nội dung bài

2.1. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

2.2. Phép tách kết nối bảo toàn thông tin

Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn SQL          

Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được khái niệm về SQL, các chức năng cơ bản của SQL; 

- Trình bày được các toán tử sử dụng trong truy vấn SQL, cấu trúc các câu truy vấn SQL; 

- Áp dụng các câu truy vấn SQL lấy ra được dữ liệu đúng yêu cầu; 

2. Nội dung bài

2.1. Khái niệm SQL

2.2. Các chức năng cơ bản

2.3. Lệnh Select

2.4. Lệnh Insert Into

2.5. Lệnh Update

2.6. Lệnh Delete

2.7. Sắp xếp dữ liệu

2.8. Các phép gộp dữ liệu
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, giáo trình

4. Các điều kiện khác: Phấn, bảng.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:


- Kiến thức: 

+ Mô hình dữ liệu quan hệ;

+ Ngôn ngữ truy vấn SQL;

+ Nguyên lý thiết kế Cơ sở dữ liệu: Các Ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.


- Kỹ năng: 

+ Thiết kế được mô hình dữ liệu;

+ Xác định đầy đủ các thực thể trong mô hình;

+ Xác định khóa cho lược đồ quan hệ;

+ Tìm các ràng buộc toàn vẹn và các phụ thuộc hàm của lược đồ cơ sở dữ liệu;

+ Chuẩn hóa lược đồ quan hệ thông qua phép tách bảo toàn thông tin;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ 

+ Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng tạo.
2. Phương pháp:

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra trắc nghiệm, tự luận

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Thi tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên: Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng theo nội dung từng bài.


- Đối với người học: Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.  
- Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy cách theo yêu cầu của GV

3. Những trọng tâm cần chú ý :

- Các mô hình dữ liệu;

- Ngôn ngữ truy vấn SQL;

- Ràng buộc toàn vẹn quan hệ;

- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

4. Tài liệu cần tham khảo:


[1]. Hoàng Văn Dũng, Cơ sở Dữ liệu - Lý thuyết và Ứng dụng, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.

[2]. Lê Thanh Hương, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2019.

[3]. Nguyễn Hồng Quang, Cơ sở dữ liệu - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018

[4]. Phạm Thế Quế, Cơ sở dữ liệu - Lý thuyết và ứng dụng, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016.

[5]. Nguyễn Hữu Thể, Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2015

[6]. Elmasri, R. & Navathe, S. B, Fundamentals of Database Systems, Pearson Education, 2016.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 1

Tên mô đun: Quản trị hệ thống mạng Linux 

Mã mô đun: MĐ 09
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun Quản trị hệ thống mạng Linux được bố trí giảng dạy sau các mô đun cơ sở nghề. 
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức:


+ Trình bày được kiến thức về hệ điều hành Linux;


+ Trình bày được các yêu cầu cài đặt, cấu hình máy chủ Linux Server; 


+ Trình bày được các chế độ về cấu hình mạng, quản lý tài nguyên mạng, các dịch vụ mạng

- Về kỹ năng:
+ Cài đặt được máy chủ Linux Server lên máy tính;

+ Cài đặt, cấu hình và vận hành được máy chủ Linux;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ 

+ Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng tạo.

III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Stt
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Hệ điều hành Linux Server
1.1. Giới thiệu về hệ điều hành
1.1.1. Lịch sử phát triển
1.1.2. Kiến trúc về hệ điều hành linux
1.1.3. Các tiện ích

1.1.4. So sánh dos/windows và linux

1.2. Câu lệnh thông dụng
1.2.1. Đăng nhập
1.2.2. Shutdown và Reboot hệ thống

1.2.3. Các lệnh thường sử dụng

1.3. Bảo mật hệ thống tập tin
1.3.1. Quyền hạn tập tin

1.3.2. Các lệnh về quyền hạn tập tin

	4
	2
	3
	

	2
	Bài 2. Cài đặt hệ điều hành LINUX                                         2.1. Yêu cầu trong cài đặt
2.1.1. Yêu cầu phần cứng
2.1.2. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux
2.1.3. Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux
2.2. Trình tự thực hiện
2.2.1. Chuẩn bị

2.2.2. Các bước thực hiện
2.3. Thực hành
	4
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Quản trị người dùng và nhóm                                      
3.1. Tổng quan
3.1.1. Giới thiệu người dùng

3.1.2. Tập tin /etc/passwd

3.1.3. Home directory

3.2. Quản lý tài khoản
3.2.1. Tài khoản người dùng
3.2.2. Nhóm người dùng

3.2.3. Xem thông tin về user và group

3.3. Trình tự thực hiện
3.3.1. Chuẩn bị

3.3.2. Các bước thực hiện
3.4. Thực hành
	4
	2
	3
	

	4
	Bài 4. Quản lý tài nguyên đĩa cứng
4.1. Tài nguyên đĩa cứng
4.1.1. Giới thiệu về quota

4.1.2. Cách hoạt động của quota

4.1.3. Một số khái niệm

4.2. Trình tự thực hiện
4.3. Thực hành
Kiểm tra
	8
	2
	1
	2

	5
	Bài 5. Cấu hình mạng
5.1. Thông tin cấu hình mạng
5.1.1. Host name

5.1.2. Cấu hình IP card mạng

5.1.3. Một số lệnh cơ bản

5.1.4. Các tập tin cơ bản

5.2. Trình tự thực hiện
5.2.1. Đặt hostname

5.2.2. Đặt địa chỉ mạng bằng lệnh ifconfig, netconfig
5.2.3. Tạo IP Alias cho card mạng

5.3. Thực hành
	4
	3
	2
	

	6
	Bài 6. Dịch vụ DHCP
6.1. Giới thiệu DHCP
6.1.1. Dịch vụ DHCP

6.1.2. Một số đặc điểm về DHCP server
6.1.3. Mô hình cáp phát IP động

6.2. Trình tự thự hiện
6.3. Thực hành
	8
	6
	4
	

	7
	Bài 7. Dịch vụ DNS
7.1. Dịch vụ DNS
7.1.1. Giới thiệu DNS

7.1.2. Những khái niệm về DNS

7.1.3. Những loại dns
7.1.4. Sự khác nhau giữa domain name và zone
7.2. Cú pháp các RECORD
7.2.1. Record SOA (Start of Authority)
7.2.2. NS (Name Server)

7.2.3. A (Address) và CNAME (Canonical Name)
7.2.4. MX (Mail Exchange)

7.2.5. PTR (Pointer)
7.3. Trình tự thực hiện
7.4. Thực hành
	8
	6
	2
	2

	8
	Bài 8. SAMBA
8.1. Giới thiệu samba
8.1.1. Chức năng

8.1.2. Thành phần

8.1.3. Tập tin /etc/samba/smb.conf

8.2. SAMBA SWAT
8.2.1. Cài đặt Samba Swat

8.2.2. Cầu hình Samba Swat

8.2.3. Truy xuất

8.3. Trình tự thực hiện
8.4. Thực hành
	4
	3
	2
	

	9
	Bài 9. Dịch vụ FTP

9.1. Các khái niệm cơ bản
9.1.1. Dịch vụ FTP

9.1.2. FTP Server

9.1.3. FTP Client

9.2. Giới thiệu VSFTP
9.2.1. Những tập tin được cài đặt liên quan đến vsftpd
9.2.2. Một số thông số cấu hình mặc định
9.2.3. Những tùy chọn cấu hình vsftpd

9.3. Trình tự cài đặt và cấu hình
9.4. Thực hành
Kiểm tra
	8
	2
	1
	2

	10
	Bài 10. Dịch vụ truy cập từ xa
10.1. Dịch vụ truy cập từ xa SSH
10.1.1. Giới thiệu

10.1.2. Hoạt động của ssh

10.2. Ttrình tự cài đặt và cấu hình SSH
10.2.1. Cài đặt và cấu hình SSH Server
10.2.2. Truy cập ssh server từ Linux

10.3. Thực hành
	8
	2
	4
	

	
	Cộng:
	60
	30
	24
	6

	
	Thi kết thúc MĐ
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Hệ điều hành Linux Server
Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được vai trò, ý nghĩa hệ thống máy chủ Linux;

- Liệt kê được các thành phần trong máy chủ Linux Server;

- Cài đặt được, vận hành được máy chủ Linux;

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu về hệ điều hành
2.1.1. Lịch sử phát triển
2.1.2. Kiến trúc về hệ điều hành linux
2.1.3. Các tiện ích

2.1.4. So sánh dos/windows và linux

2.2. Câu lệnh thông dụng

2.2.1. Đăng nhập
2.2.2. Shutdown và Reboot hệ thống

2.2.3. Các lệnh thường sử dụng

2.3. Bảo mật hệ thống tập tin

2.3.1. Quyền hạn tập tin

2.3.2. Các lệnh về quyền hạn tập tin

Bài 2: Cài đặt hệ điều hành LINUX                             
Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu: 

- Liệt kê được vai trò, ý nghĩa hệ điều hành Linux; 

- Cài đặt và sử dụng được hệ điều hành Linux

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:

2.1. Yêu cầu trong cài đặt
2.1.1. Yêu cầu phần cứng
2.1.2. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux
2.1.3. Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux
2.2. Trình tự thực hiện
2.2.1. Chuẩn bị

2.2.2. Các bước thực hiện
2.3. Thực hành
	Bài 3: Quản trị người dùng và nhóm                           Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các dịch vụ mạng, vai trò, ý nghĩa; 

- Thiết lập được các chế độ về cấu hình mạng, dịch vụ mạng;

- Quản lý được dịch vụ mạng trong máy chủ Linux;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:


2.1. Tổng quan
2.1.1. Giới thiệu người dùng

2.1.2. Tập tin /etc/passwd

2.1.3. Home directory

2.2. Quản lý tài khoản
2.2.1. Tài khoản người dùng
2.2.2. Nhóm người dùng

2.2.3. Xem thông tin về user và group

2.3. Trình tự thực hiện
2.3.1. Chuẩn bị

2.3.2. Các bước thực hiện
2.4. Thực hành
Bài 4. Quản lý tài nguyên đĩa cứng                         Thời gian 8 giờ                 

1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa Quota; 

- Cài đặt và cấu hình được Quota cho người dùng;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Tài nguyên đĩa cứng
2.1.1. Giới thiệu về quota

2.1.2. Cách hoạt động của quota

2.1.3. Một số khái niệm

2.2. Trình tự thực hiện
2.3. Thực hành
Bài 5. Cấu hình mạng                                                        Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa các dịch card mạng, địa chỉ mạng, tên máy; 

- Cài đặt và cấu hình được địa chỉ IP, tên máy cho máy chủ;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Thông tin cấu hình mạng
2.1.1. Host name

2.1.2. Cấu hình IP card mạng

2.1.3. Một số lệnh cơ bản

2.1.4. Các tập tin cơ bản

2.2. Trình tự thực hiện
2.2.1. Đặt hostname

2.2.2. Đặt địa chỉ mạng bằng lệnh ifconfig, netconfig
2.2.3. Tạo IP Alias cho card mạng

2.3. Thực hành
Bài 6. Dịch vụ DHCP                                        Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa các dịch card mạng, địa chỉ mạng, tên máy; 

- Cài đặt và cấu hình được địa chỉ IP, tên máy cho máy chủ;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu DHCP
2.1.1. Dịch vụ DHCP

2.1.2. Một số đặc điểm về DHCP server
2.1.3. Mô hình cáp phát IP động

2.2. Trình tự thự hiện
2.3. Thực hành
Bài 7. Dịch vụ DNS                                                               Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa dịch vụ DNS; 

- Cài đặt và cấu hình được dịch vụ DNS;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Dịch vụ DNS
2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Những khái niệm về dns

2.1.3. Những loại dns
2.1.4. Sự khác nhau giữa domain name và zone
2.2. Cú pháp các Record
2.2.1. Record SOA (Start of Authority)
2.2.2. NS (Name Server)

2.2.3. A (Address) và CNAME (Canonical Name)
2.2.4. MX (Mail Exchange)

2.2.5. PTR (Pointer)
2.3. Trình tự thực hiện
2.4. Thực hành
Bài 8. SAMBA                                                      Thời gian 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa SAMBA; 

- Cài đặt và cấu hình được SAMBA cho máy chủ;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Giới thiệu samba
2.1.1. Chức năng

2.1.2. Thành phần

2.1.3. Tập tin /etc/samba/smb.conf

2.2. SAMBA SWAT
2.2.1. Cài đặt Samba Swat

2.2.2. Cầu hình Samba Swat

2.2.3. Truy xuất

2.3. Trình tự thực hiện
2.4. Thực hành
Bài 9. Dịch vụ FTP                                                                  
 Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa dịch vụ truyền FILE; 

- Cài đặt và cấu hình được máy chủ truyền FILE;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung bài:
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1. Dịch vụ FTP

2.1.2. FTP Server

2.1.3. FTP Client

2.2. Giới thiệu VSFTP
2.2.1. Những tập tin được cài đặt liên quan đến vsftpd
2.2.2. Một số thông số cấu hình mặc định
2.2.3. Những tùy chọn cấu hình vsftpd

2.3. Trình tự cài đặt và cấu hình
2.4. Thực hành
Bài 10. Dịch vụ truy cập từ xa                                      Thời gian 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các khái niệm, vai trò, ý nghĩa dịch vụ truy cập từ xa SSH; 

- Cài đặt và cấu hình được dịch vụ truy cập từ xa SSH;

- Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

2. Nội dung:
2.1. Dịch vụ truy cập từ xa SSH
2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Hoạt động của ssh

2.2. Ttrình tự cài đặt và cấu hình SSH
2.2.1. Cài đặt và cấu hình SSH Server
2.2.2. Truy cập ssh server từ Linux

2.3. Thực hành
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:
- Kiến thức

+ Trình bày được kiến thức về hệ điều hành Linux;

+ Biết cách cài đặt, cấu hình máy chủ Linux Server; 

+ Hiểu các chế độ về cấu hình mạng, quản lý tài nguyên mạng, các dịch vụ mạng

- Kỹ năng

+ Cài đặt được máy chủ Linux Server lên máy tính;

+ Cài đặt, cấu hình và vận hành được máy chủ Linux;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ 

+ Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng tạo.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra: Thực hành.
- Kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hành

- Điều kiện dự thi kết thúc mô đun:

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng  mô đun 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện mô đun là 75 giờ.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo, viên giảng: Hướng dẫn, giảng giải lý thuyết, kết hợp với các giờ thực hành đan xen.

- Đối với người học: Chuẩn bị bài trước giờ hoc, ghi chép bài, thực hành bài tập rèn luyện kỹ năng.


3. Những trọng tâm cần chú ý






- Cài đăt, cấu hình quản trị Linux;

- Tài nguyên hệ thống.

- Quản trị mạng Linux

4. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình quản trị hệ thống mạng Linux, Cao đẳng KT – KT Vĩnh Phúc, 2024.


- Giáo trình quản trị hệ thống mạng Linux, Đại học Khoa học Tự nhiên tp.hcm, 2019.

- Chương trình kỹ thuật viên quản trị mạng linux, FPT –APTECHT, 2022
- Quản trị hệ thống linux, Viện Linux (LPI), 2006

5. Ghi chú và gải thích nếu có
CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 2
Tên môn học: An ninh mạng

Mã môn học: MH 10
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ, Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học An ninh mạng được bố trí học sau các môn học chung, sau môn tin học 

- Tính chất: Là môn học thuộc các môn học, mô đun về chuyên môn
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:

+ Trình bày được nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật

+ Trình bày được các kiểu tấn công mạng, các phương pháp phân tích và tìm kiếm thông tin

+ Trình bày được các giải thuật mã hóa đối xứng

+ Trình bày được các kỹ thuật bảo mật Web, E-mail, bảo mật mạng không dây

+ Biết cách phòng tránh mã độc

- Về kỹ năng:
+ Phân biệt được các hình thức tấn công và các cơ chế tấn công trên mạng;
+ Áp dụng giải thuật để mã hóa và giải mã
+ Xây dựng được giải pháp bảo mật Web, E-mail, mạng không dây
+ Áp dụng kiến thức đề ra biện pháp phòng chống mã độc
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tăng cường tính tự giác trong học tập học tập và nghiên cứu môn học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp,
+ Làm việc hiệu quả trong nhóm
+ Nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Tổng số 
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi / Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng
1.1. Khái niệm an ninh mạng

1.2. Hacker và phân loại hacker

1.3. Lỗ hổng bảo mật

1.4. Các kỹ thuật tấn công mạng

1.5. Các phương pháp phát hiện tấn công mạng
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2:  Mã hóa 
2.1. Khái niệm mã hóa




2.2. Mã hoá đối xứng


2.3. Mã hoá công khai


2.4. Hàm băm

2.5. Chữ ký số
	5
	4
	
	1

	3
	Chương 3: Các phương pháp phân tích và tìm kiếm các mối đe doạ an toàn thông tin mạng
3.1. Kỹ thuật in dấu chân


3.2. Kỹ thuật quét

3.3. Kỹ thuật liệt kê

3.4. Tấn công hệ thống
 
	12
	4
	8
	

	4
	Chương 4: An ninh ứng dụng
4.1. Bảo mật Web
4.2. Bảo mật E-mail



4.3. Bảo mật mạng không dây
	24
	3
	20
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	1


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Tổng quan về an ninh mạng



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
	
+ Trình bày được nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật

	+ Trình bày được các kiểu tấn công mạng, các phương pháp phát hiện, tấn công mạng


 2. Nội dung 

2.1. Khái niệm an ninh mạng

2.2. Hacker và phân loại hacker

2.3. Lỗ hổng bảo mật
2.3.1. Khái niệm  

2.3.2. Nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật

2.4. Các kỹ thuật tấn công mạng

2.4.1. Tấn công bị động 

2.4.2. Tấn công rải rác 

2.4.3. Tấn công từ chối dịch vụ 

2.4.4. Nghe trộm

2.4.5. Giả mạo địa chỉ

2.4.6. Vô hiệu các chức năng của hệ thống

2.4.7. Tấn công vào yếu tố con người

2.4.8. Sử dụng phần mềm mã độc

2.5. Các phương pháp phát hiện tấn công mạng

2.5.1. Hệ thống IDS

2.5.2. Hệ thống IPS

2.5.3. Sử dụng công cụ giám sát

2.6. Các mức bảo vệ trên mạng

Chương 2: Mã hóa 






Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu

- Trình bày được các giải thuật mã hóa đối xứng

- Áp dụng thuật toán mã hóa và giải mã theo yêu cầu
 2. Nội dung
2.1. Khái niệm mã hóa




2.2. Mã hoá đối xứng


2.3. Mã hoá công khai

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Mô hình mã hoá công khai

2.3.3. Thuật toán mã hoá RSA


2.4. Hàm băm

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Một số hàm băm phổ biến

2.4.3. Ứng dụng của hàm băm

2.5. Chữ ký số

2.5.1. Khái niệm

2.5.2. Ứng dụng của chữ ký số

2.5.3. Cách tạo và sử dụng chữ ký số

Chương 3: Các phương pháp phân tích và tìm kiếm các mối đe doạ an toàn thông tin                                               Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu
- Trình bày các thuật toán mã hóa khóa công khai

- Các nguyên tắc mật mã khóa công khai

- Áp dụng thuật toán mã hóa theo yêu cầu


 2. Nội dung 
2.1. Kỹ thuật in dấu chân


2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các phương pháp thu thập thông tin

2.1.3. Sử dụng công cụ lưu dấu các gói tin

2.1.4. Phòng chống bị tấn công footprinting

2.2. Kỹ thuật quét

2.3. Kỹ thuật liệt kê
2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Các kỹ thuật được sử dụng trong liệt kê 
Chương 4: An ninh ứng dụng 



Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu
- Xây dựng được giải pháp bảo mật Web, E-mail, mạng không dây
- Áp dụng kiến thức đề ra biện pháp phòng chống mã độc
 2. Nội dung 
2.1. Bảo mật Web
2.1.1. Sử dụng mật khẩu mạnh

2.1.2. Liên tục cập nhật

2.1.3. Tạo các bản sao lưu

2.1.4. Quét tập tin thường xuyên

2.1.5. Quan tâm đến bảo mật máy tính

2.1.6. Tăng cường mức độ bảo mật của máy chủ

2.1.7. Sử dụng chứng chỉ SSL trên máy chủ

2.1.8. Yếu tố con người 

2.2. Bảo mật E-mail



2.2.1. Không dùng một email cho nhiều dịch vụ

2.2.2. Sử dụng mật khẩu thật phức tạp

2.2.3. Đề phòng với các mánh khóe lừa đảo

2.2.4. Không mở các file đính kèm không cần thiết

2.2.5. Quét virus và malware sau khi tải tập tin về từ email

2.2.6. Tránh xa các mạng Wi-Fi công cộng

2.2.7. Sử dụng 2 lớp mật khẩu bảo mật

2.3. Bảo mật mạng không dây

2.3.1. Chọn địa điểm đặt ăng ten

2.3.2. Sử dụng mã hóa WEP 

2.3.3. Bảo mật bằng WPA 

2.3.4. Bảo mật bằng WPA2

2.3.5. Bảo mật nhiều lớp

2.3.6. Thay đổi SSID, tắt tầm quảng bá của SSID

2.3.7. Ngắt hoặc thay đổi cài đặt SNMP

2.3.8. Sử dụng danh sách truy cập



IV. Điều kiện thực hiện môn học 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn
2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính, máy chiếu 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình An ninh mạng
4. Các điều kiện khác: 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức:
	+ Trình bày được nguyên nhân gây ra lỗ hổng bảo mật

	+ Trình bày được các kiểu tấn công mạng, các phương pháp phân tích và tìm kiếm thông tin

	+ Trình bày được các giải thuật mã hóa đối xứng

	+ Trình bày được các kỹ thuật bảo mật Web, E-mail, bảo mật mạng không dây

	+ Biết cách phòng tránh mã độc


- Kỹ năng:
+ Phân biệt được các hình thức tấn công và các cơ chế tấn công trên mạng;
+ Áp dụng giải thuật để mã hóa và giải mã
+ Xây dựng được giải pháp bảo mật Web, E-mail, mạng không dây
+ Áp dụng kiến thức đề ra biện pháp phòng chống mã độc
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tăng cường tính tự giác trong học tập học tập và nghiên cứu môn học, chuẩn bị tốt các câu hỏi trước khi lên lớp,
+ Làm việc hiệu quả trong nhóm
+ Nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học.
2. Phương pháp:

- Kiểm tra giữa kỳ: Tự luận, trắc nghiệm
- Thi kết thúc : Trắc nghiệm, tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết, kết hợp với các giờ bài tập, thực hành đan xen

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp phát vấn, làm bài tập. 
- Đối với người học: Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm bài tập ở nhà, tham gia đủ các buổi thực hành.

3. Những trọng tâm cần chú ý
- Các phương thức tấn công mạng

- Các kỹ thuật mã hóa
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. TS. Đào Thế Long, An toàn bảo mật thông tin, ĐH mở TP HCM, 2009 

[2]. Trần Quang Thuận, Nghiên cứu và xây dựng hạ tầng khóa công khai, Luận văn tốt nghiệp ĐH- ĐH công nghệ HN, 2010
CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 3
Tên mô đun: Cấu hình thiết bị mạng 

Mã mô đun: MĐ 11
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun cấu hình thiết bị mạng được bố trí giảng dạy sau các môn chung.  

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức 

+ Trình bày được chức năng, ý nghĩa và cấu tạo của thiết bị mạng cho phép cấu hình; 

+ Trình bày được các bước cấu hình router.

+ Trình bày được thông tin về định tuyến tĩnh, định tuyến động và cách thức cấu hình một số giáo thức định tuyến.

+ Trình bày được ý nghĩa và cách thức cấu hình các dịch vụ mạng: Telnet, SSH, DHCP, DHCP Relay và VLAN.

+ Trình bày được ý nghĩa, cách thức cấu hình tường lửa Cisco ASA và tường lửa Fortigate.

+ Trình bày được cơ bản về xử lý sự cố mạng.
- Về kỹ năng 

+ Biết cách chọn và thực hiện kết nối mạng.

+ Cấu hình cơ bản cũng như hoàn chỉnh cấu hình trên router.

+ Cấu hình được đường cố định, đường mặc định. Cấu hình được giao thức định tuyến RIP, OSPF, EIRGP.

+ Cấu hình được các dịch vụ Telnet, SSH, DHCP, DHCP Relay và VLAN.

+ Cấu hình được các các dịch vụ, cấu hình định tuyến trên tường lửa Cisco ASA và trên tường lửa Fortigate.

+ Thực hiện được kỹ năng trong thiết kế, khai thác, bảo trì và xử lý sự cố mạng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.
+ Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng tạo. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

	Stt 
	Tên các bài trong mô đun 
	Thời gian (giờ) 

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết 
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 
	Kiểm tra 

	1 
	Bài 1. Giới thiệu về thiết bị mạng cho phép cấu hình
1.1. Router
1.2. Switch
1.3. Firewall

1.4. Access Point
	4
	2 
	2
	 

	2 
	Bài 2. Cấu hình router
2.1. Cấu hình router cơ bản
2.2. Hoàn chỉnh cấu hình router
	12
	6
	6 
	 

	3 
	Bài 3. Định tuyến trên router
3.1. Định tuyến tĩnh 

3.2. Định tuyến động

3.3. Tổng quát về giao thức định tuyến 
3.4. Cấu hình các giao thức định tuyến
	16
	8 
	6 
	2 

	4 
	Bài 4. Cấu hình dịch vụ mạng
4.1. Cấu hình dịch vụ Telnet
4.2. Cấu hình dịch vụ SSH
4.3. Cấu hình dịch vụ DHCP 

4.4. Cấu hình dịch vụ VLAN  
	16
	8
	6
	2 

	
	Bài 5. Cấu hình tường lửa

5.1. Cấu hình tường lửa Cisco ASA

5.2. Cấu hình tường lửa Fortigate
	8
	4
	2
	2

	5 
	Bài 6. Cơ bản về xử lý sự cố mạng
6.1. Kiểm tra kết nối mạng

6.2. Kiểm tra bảng định tuyến
6.3. Sử dụng một số lệnh cơ bản

6.4. Kiểm tra một số thông tin trên router

6.5. Khởi động lại thiết bị, theo dõi và đánh giá
	4
	2
	2 
	

	 
	Tổng 
	60 
	30
	24 
	6 

	
	Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	2


2. Nội dung chi tiết 

Bài 1. Giới thiệu về thiết bị mạng cho phép cấu hình        Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu của bài  

- Kể tên được một số thiết bị mạng cho phép cấu hình. Trình bày được vai trò, chức năng của các thiết bị đó trong hệ thống mạng

- Trình bày được đặc điểm vật lý của các thiết bị.

- Trình bày được các loại kết nôi mạng trên các thiết bị.

- Rèn luyện tác phong công nghiệp,  phát triển và củng cố kỹ năng làm việc độc lập đảm bảo an toàn.

Nội dung bài: 

1.1. Router

1.2. Switch

1.3. Firewall

1.4. Access Point

Bài 2. Cấu hình Router                                            Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về cấu hình Router, chế độ giao tiếp dòng lệnh;

- Sử dụng thành thạo các lệnh cơ bản: đặt tên cho router, đặt mật khẩu cho router, lệnh show, lệnh về tập tin cấu hình, cấu hình cổng ethernet, cấu hình cổng serial;

- Sử dụng thành thạo các lệnh để hoàn chỉnh cấu hình router: chú thích cổng giao tiếp, thông điệp đăng nhập, phân giải tên máy, lưu trữ dự phòng, chỉnh sửa tập tin cấu hình;

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong cấu hình.

Nội dung bài:
2.1. Cấu hình router cơ bản

2.2. Hoàn chỉnh cấu hình router

Bài 3. Định tuyến trên Router                                   Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được khái niệm về định tuyến tĩnh, định tuyến động và nguyên lý hoạt động của định tuyến tĩnh.

- Trình bày được khái niệm hệ tự quản, mục đích của giao thức định tuyến và hệ tự quản.

- Phân loại được định tuyến theo vectơ khoảng cách và định tuyến theo trạng thái đường liên kết.

- Cấu hình đường cố định, đường mặc định cho Router đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cấu hình định tuyến RIP, EIGRP, OSPF cho Router đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong cấu hình.

Nội dung bài:
3.1. Định tuyến tĩnh 

3.2. Định tuyến động

3.3. Tổng quát về giao thức định tuyến 

3.4. Cấu hình các giao thức định tuyến

Bài 4. Cấu hình dịch vụ mạng                                  Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được khái niệm dịch vụ truy cập từ xa Telnet và SSH

- Trình bày được khái niệm dịch vụ DHCP, DHCP Relay, mô hình dịch vụ DHCP Server.

- Trình bày được khái niệm dịch vụ VLAN, ý nghĩa của dịch vụ VLAN trong thực tế

- Cấu hình được dịch vụ truy cập từ xa Telnet, SSH. 

- Cấu hình được dịch vụ DHCP, DHCP Relay.

- Cấu hình được dịch vụ VLAN.

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong cấu hình.

Nội dung bài: 

4.1. Cấu hình dịch vụ Telnet

4.2. Cấu hình dịch vụ SSH

4.3. Cấu hình dịch vụ DHCP 

4.4. Cấu hình dịch vụ VLAN  

Bài 5: Cấu hình tường lửa                     

        Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được các kiến thức liên quan về tường lửa Cisco ASA.

- Trình bày được các kiến thức liên quan về tường lửa Fortigate.

- Sử dụng thành thạo các lệnh cấu hình trên tường lửa Cisco ASA

- Sử dụng thành thạo giao diện để cấu hình cho tường lửa Fortigate.

Nội dung bài:

5.1. Cấu hình tường lửa Cisco ASA

5.2. Cấu hình tường lửa Fortigate

Bài 6: Cơ bản về xử lý sự cố mạng                              Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:  

- Liệt kê được các lỗi liên quan đến kết nối mạng.

- Liệt kê được các lỗi liên quan đến bảng định tuyến.

- Trình bày được các lệnh sử dụng để xử lý sự cố mạng.

- Sử dụng thành thạo các lệnh để xử lý sự cố mạng

- Vận dụng thành thạo quy trình xử lý sự cố.

Nội dung bài:
6.1. Kiểm tra kết nối mạng

6.2. Kiểm tra bảng định tuyến
6.3. Sử dụng một số lệnh cơ bản

6.4. Kiểm tra một số thông tin trên router

6.5. Khởi động lại thiết bị, theo dõi và đánh giá
IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Có phòng học thực hành chuyên môn tin
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, Router, Switch, Firewall; 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi và bài tập thực hành.  

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung đánh giá: 

- Về kiến thức 

+ Trình bày được chức năng, ý nghĩa và cấu tạo của thiết bị mạng cho phép cấu hình; 

+ Trình bày được các bước cấu hình router.

+ Trình bày được thông tin về định tuyến tĩnh, định tuyến động và cách thức cấu hình một số giáo thức định tuyến.

+ Trình bày được ý nghĩa và cách thức cấu hình các dịch vụ mạng: Telnet, SSH, DHCP, DHCP Relay và VLAN.

+ Trình bày được ý nghĩa, cách thức cấu hình tường lửa Cisco ASA và tường lửa Fortigate.

+ Trình bày được cơ bản về xử lý sự cố mạng.

- Về kỹ năng 

+ Biết cách chọn và thực hiện kết nối mạng.

+ Cấu hình cơ bản cũng như hoàn chỉnh cấu hình trên router.

+ Cấu hình được đường cố định, đường mặc định. Cấu hình được giao thức định tuyến RIP, OSPF, EIRGP.

+ Cấu hình được các dịch vụ Telnet, SSH, DHCP, DHCP Relay và VLAN.

+ Cấu hình được các các dịch vụ, cấu hình định tuyến trên tường lửa Cisco ASA và trên tường lửa Fortigate.

+ Thực hiện được kỹ năng trong thiết kế, khai thác, bảo trì và xử lý sự cố mạng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.

+ Hình thành ý thức lao động là phải khẩn trương có kỷ luật, có trách nhiệm và sáng tạo. 

2. Phương pháp đánh giá:  

- Đánh giá định kỳ: Thực hành 

- Đánh giá hết mô đun: Thực hành 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun  

1. Phạm vi áp dụng  mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện mô đun là 60 giờ. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

-  Đối với giáo, viên giảng: Hướng dẫn, giảng giải lý thuyết, kết hợp với các giờ thực hành đan xen. 

- Đối với người học: Chuẩn bị bài trước giờ hoc, ghi chép bài, thực hành bài tập rèn luyện kỹ năng. 

3. Những trọng tâm cần chú ý




 

- Đối tượng các thiết bị mạng; 

- Quản lý khắc phục các sự cố trên thiết bị mạng. 

- Các câu lệnh trong cấu hình thiết bị mạng 

4. Tài liệu tham khảo




 

[1]. Đặng Quang Minh, Bùi Nguyễn Hoàng Long, Phạm Đình, CCNA Labpro 2012, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2012. 

[2]. Edward Tetz, Cisco Networking All-in-One For Dummies, 2011

[3]. Wendell Odom, CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1 and Volume 2, 2019

[4]. Wendell Odom, CCNA Routing and Switching 200-301 Official Cert Guide Library, 2019

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 4
Tên mô đun: Lập trình trực quan

Mã mô đun: MĐ 12
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 24 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong mô đun Lập trình căn bản, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.  

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nâng cao.

II. Mục tiêu mô đun

-Về kiến thức:

+ Mô tả được vai trò của công nghệ lập trình trên windows;

+ Phân tích được, xác định được nhiệm vụ chương trình (phải làm gì), xác định đối tượng điều khiển dữ liệu, dữ liệu và cấu trúc dữ liệu của hệ thống phù hợp với ngôn ngữ đã chọn để xây dựng các ứng dụng.

- Về kỹ năng:

+ Thiết kế, tìm được giải pháp kỹ thuật (làm thế nào) đối với những công việc đã xác định trong giai đoạn phân tích;

+ Mô tả được hằng và biến dùng trong chương trình, Trình bày được cấu trúc, cú pháp, quy trình và yêu cầu khi sử dụng các câu lệnh;

+ Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn: trình biên tập mã lệnh;

+ Vận dụng tốt các đối tượng cơ sở, cơ sở dữ liệu của ngôn ngữ lập trình : thuộc tính (properties), phương thức (Method), sự kiện (Event).

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. Nội dung môđun

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	STT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Giới thiệu và cài đặt Microsoft  Visual Studio
1.1. Lý thuyết liên quan
1.1.1. Giới thiệu về Microsoft  Visual Studio
1.1.2. Các phiên bản Visual Studio
1.1.3. Lợi ích sử dụng Visual Studio
1.1.4. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#
1.2. Cài đặt Microsoft  Visual Studio
1.2.1. Yêu cầu hệ thống

1.2.2. Các bước cài đặt Visual Studio

1.2.3. Thực hành
	4
	2
	2
	 

	2
	Bài 2. Lập trình console application
2.1. Lập trình console application
2.1.1. Quy tắc lập trình
2.1.2. Xây dựng chương trình giao diện console application
2.1.3. Xuất nhập dữ liệu
2.1.4. Tùy chỉnh giao diện console
2.2. Các thành phần trong lập trình C#
2.2.1. Namespace
2.2.2. Từ khóa
2.2.3. Chú thích (comment)
2.2.4. Câu lệnh (statement)
2.2.5. Kiểu chuỗi ký tự
2.2.6. Kiểu dữ liệu

2.3. Biểu thức trong C#
2.3.1. Các thành phần của biểu thức
2.3.2. Biến
2.3.3. Hằng
2.3.4. Toán tử
	4
	2
	2
	 

	3
	Bài 3. Lệnh cấu trúc trong C#
3.1. Cấu trúc điều kiện
3.1.1. Câu lệnh if … else
3.1.2. Câu lệnh if lồng nhau
3.1.3. Câu lệnh switch…case
3.2. Cấu trúc lặp
3.2.1. Cấu trúc lặp while
3.2.2. Lệnh lặp do … while

3.2.3. Lệnh lặp for
3.2.4. Lệnh lặp foreach
3.3. Cấu trúc xử lý ngoại lệ
3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Cú pháp xử lý ngoại lệ trong C#
3.3.3. Một số loại ngoại lệ phổ biến trong C#
3.3.4. Kỹ thuật xử lý ngoại lệ hiệu quả
	8
	4
	2
	2

	4
	Bài 4. Lập trình Windows Forms Application
4.1. Khởi động và tạo project
4.2. Các thao tác với project/solution
4.2.1. Tạo project
4.2.2. Mở project / solution
4.2.3. Lưu project / solution
4.3. Giao diện của windows forms
4.3.1. Cửa sổ thiết kế form (designer)
4.3.2. Cửa sổ viết code
4.4. Các thao tác với form
4.4.1. Thêm một form mới vào project
4.4.2. Thêm một form có sẵn vào project

4.4.3. Xóa bỏ một form đang có trong project
4.4.4. Lưu form
4.5. Control cơ bản
4.5.1. Các thành phần của control
4.5.2. Label
4.5.3. Textbox
4.5.4. Button

4.5.5. Checkbox
4.5.6. Errorprovider

4.6. Thông báo
4.6.1. Giới thiệu về messagebox
4.6.2. Messagebox.show (hiện hộp thông báo)
4.7. Thực hành
	12
	6
	6
	 

	5
	Bài 5. Control điều khiển trong ứng dụng
5.1. Listbox
5.1.1. Điều khiển listbox
5.1.2. Thực hành
5.2. Radiobutton và richtextbox
5.2.1. Điều khiên radiobutton
5.2.2. Điều khiển richtextbox
5.3. Combobox
5.3.1. Điều khiển combobox
5.3.2. Thực hành
5.4. Groupbox
5.4.1. Điều khiên groupbox
5.4.2. Thực hành
5.5. Timer
5.5.1. Điều khiển timer
5.5.2. Thực hành
5.6. Toolbox containers
5.6.1. Containers panel
5.6.2. Picturebox
5.7. Menu và toolbar
5.7.1. Menustrip
5.7.2. Toolstrip
5.7.3. Thực hành
	12
	6
	4
	2

	6
	Bài 6. Class trong C#

6.1. Định nghĩa class
6.2. Tạo class trong C#
6.2.1. Cú pháp tạo class trong C#
6.2.2. Thực hành
6.3. Các thành phần trong class
6.3.1. Thuộc tính (properties)
6.3.2. Phương thức (method)
6.3.3. Thực hành
	4
	2
	2
	 

	7
	Bài 7.  Lập trình với  cơ sở dữ liệu SQL Server
7.1. Tạo cơ sở dữ liệu
7.1.1. Tạo database


7.1.2. Tạo mối quan hệ giữa các bảng

7.2. Tạo kết nối và vận chuyển dữ liệu

7.2.1. Các .net data provider trong C#
7.2.2. Các đối tượng trong .net data provider
7.2.3. Các phương thức và thuộc tính quan trọng
7.2.4. Sơ đồ làm việc với cơ sở dữ liệu trong C#
7.3. Các thao tác với dữ liệu trong ứng dụng C#
7.3.1. Các bước thao tác với dữ liệu
7.3.2. Lệnh insert

7.3.3. Lệnh update

7.3.4. Lệnh delete
7.3.5. Xây dựng class thao tác với cơ dữ liệu
	16
	8
	6
	2

	Cộng:
	60
	30
	24
	6

	Thi kết thúc MĐ
	
	
	
	1.6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Giới thiệu và cài đặt Microsoft  Visual Studio            Thời gian  : 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được yêu cầu về phần cứng và phần mềm để cài đặt, vận hành được Visual Studio

- Trình bày được các thành phần cơ bản của Công cụ lập tình.

- Cài đặt được công cụ lập trình Visual Studio 

- Tạo được Project Console Application để lập trình 

- Lập trình, chạy và kiểm tra được chương trình đơn giản

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong lập trình. 

Nội dung bài:

1.1. Lý thuyết liên quan

1.1.1. Giới thiệu về Microsoft  Visual Studio
1.1.2. Các phiên bản Visual Studio
1.1.3. Lợi ích sử dụng Visual Studio
1.1.4. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#
1.2. Cài đặt Microsoft  Visual Studio
1.2.1. Yêu cầu hệ thống

1.2.2. Các bước cài đặt Visual Studio

1.2.3. Thực hành 
Bài 2. Lập trình console application


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được quy tắc lập trình, trình bày được các hàm nhập, hàm xuất dữ liệu.

- Trình bày được các thành phần trong ngôn ngữ C#, các thành phần của biểu thức

- Tạo được project giao diện console  

- Lập trình được một số ứng dụng đơn giản

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong lập trình.

Nội dung bài:

2.1. Lập trình console application
2.1.1. Quy tắc lập trình
2.1.2. Xây dựng chương trình giao diện console application
2.1.3. Xuất nhập dữ liệu
2.1.4. Tùy chỉnh giao diện console
2.2. Các thành phần trong lập trình C#
2.2.1. Namespace
2.2.2. Từ khóa
2.2.3. Chú thích (comment)
2.2.4. Câu lệnh (statement)
2.2.5. Kiểu chuỗi ký tự
2.2.6. Kiểu dữ liệu

2.3. Biểu thức trong C#
2.3.1. Các thành phần của biểu thức
2.3.2. Biến
2.3.3. Hằng
2.3.4. Toán tử
Bài 3. Lệnh cấu trúc trong C#




Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cú pháp câu lệnh điều kiện, cấu trúc lặp trong lập trình C#, cấu trúc bắt lỗi;

- Sử dụng được cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, cấu trúc bắt lỗi để lập trình giải các bài toán liên quan;

- Rèn luyện thao tác chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ trong lập trình. 

Nội dung bài:

3.1. Cấu trúc điều kiện

3.1.1. Câu lệnh if … else
3.1.2. Câu lệnh if lồng nhau
3.1.3. Câu lệnh switch…case
3.2. Cấu trúc lặp
3.2.1. Cấu trúc lặp while
3.2.2. Lệnh lặp do … while

3.2.3. Lệnh lặp for
3.2.4. Lệnh lặp foreach
3.3. Cấu trúc xử lý ngoại lệ
3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Cú pháp xử lý ngoại lệ trong C#
3.3.3. Một số loại ngoại lệ phổ biến trong C#
3.3.4. Kỹ thuật xử lý ngoại lệ hiệu quả 
Bài 4. Lập trình Windows Forms Application

Thời gian: 12 giờ          

Mục tiêu:

- Trình bày được các thao tác trên project trong lập trình Windows Forms Application;

- Trình bày được các thành phần giao diện trên Visual studio.

- Thực hiện thêm, sửa, xóa form và cách gọi form từ một form khác.

- Sử dụng control thiết kế các ứng dụng Windows Forms Application trong lập trình ứng dụng;

-  Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo trong thiết kế, lập trình ứng dụng.

Nội dung bài:

4.1. Khởi động và tạo project
4.2. Các thao tác với project/solution
4.2.1. Tạo project
4.2.2. Mở project / solution
4.2.3. Lưu project / solution
4.3. Giao diện của windows forms
4.3.1. Cửa sổ thiết kế form (designer)
4.3.2. Cửa sổ viết code
4.4. Các thao tác với form
4.4.1. Thêm một form mới vào project
4.4.2. Thêm một form có sẵn vào project

4.4.3. Xóa bỏ một form đang có trong project
4.4.4. Lưu form
4.5. Control cơ bản
4.5.1. Các thành phần của control
4.5.2. Label
4.5.3. Textbox
4.5.4. Button

4.5.5. Checkbox
4.5.6. Errorprovider

4.6. Thông báo
4.6.1. Giới thiệu về messagebox
4.6.2. Messagebox.show (hiện hộp thông báo)
4.7. Thực hành
Bài 5. Control điều khiển trong ứng dụng

Thời gian : 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng các control cơ bản trong lập trình ứng dụng Windows Form;

- Sử dụng được các control điều khiển trong thiết kế, lập trình ứng dụng Windows Form;

- Rèn luyện tính sáng tạo, cẩn thận, trong thiết kế, lập trình ứng dụng Windows Form.

Nội dung bài:

5.1. Listbox

5.1.1. Điều khiển listbox

5.1.2. Thực hành
5.2. Radiobutton và richtextbox
5.2.1. Điều khiên radiobutton

5.2.2. Điều khiển richtextbox

5.3. Combobox

5.3.1. Điều khiển combobox

5.3.2. Thực hành

5.4. Groupbox

5.4.1. Điều khiên groupbox

5.4.2. Thực hành

5.5. Timer
5.5.1. Điều khiển timer
5.5.2. Thực hành
5.6. Toolbox containers
5.6.1. Containers panel
5.6.2. Picturebox
5.7. Menu và toolbar
5.7.1. Menustrip
5.7.2. Toolstrip
5.7.3. Thực hành
Bài 6. Class trong C#




Thời gian : 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, cú pháp class trong lập trình C#;

- Trình bày được các thành phần của class

- Tạo class sử dụng trong lập trình C#;

- Rèn luyện tư duy sáng tạo, cẩn thận trong lập trình.

Nội dung bài:

6.1. Định nghĩa class
6.2. Tạo class trong C#
6.2.1. Cú pháp tạo class trong C#
6.2.2. Thực hành
6.3. Các thành phần trong class
6.3.1. Thuộc tính (properties)
6.3.2. Phương thức (method)
6.3.3. Thực hành
Bài 7.  Lập trình với  cơ sở dữ liệu SQL Server
Thời gian : 16 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các đối tượng thao tác với cơ sở dữ liệu;

- Trình bày được các yêu cầu kết nối và hiển thị dữ liệu lên các điều khiển trong ứng dụng C#;

- Xây dựng được ứng dụng thao tác với cơ sở dữ liệu trong C#

- Xây dựng được class thao tác với cơ sơ dữ liệu

- Vận dụng được câu lệnh vào thiết kế ứng dụng, rèn tính cẩn thận, sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm trong phát triển ứng dụng phần mềm.

Nội dung bài:

7.1. Tạo cơ sở dữ liệu

7.1.1. Tạo database


7.1.2. Tạo mối quan hệ giữa các bảng

7.2. Tạo kết nối và vận chuyển dữ liệu

7.2.1. Các .net data provider trong C#
7.2.2. Các đối tượng trong .net data provider
7.2.3. Các phương thức và thuộc tính quan trọng
7.2.4. Sơ đồ làm việc với cơ sở dữ liệu trong C#

7.3. Các thao tác với dữ liệu trong ứng dụng C#
7.3.1. Các bước thao tác với dữ liệu
7.3.2. Lệnh insert

7.3.3. Lệnh update

7.3.4. Lệnh delete
7.3.5. Xây dựng class thao tác với cơ dữ liệu 
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu

+ Hệ điều hành Windows 7 trở lên


+ Bộ Visual Studio 2012 trở lên, SQL Server 2012 trở lên

+ Phấn, bảng 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các Slide bài giảng

- Giáo trình Lập trình trực quan 

4. Các điều kiện khác: Phòng học thực hành đủ điều kiện để thực hiện Mô đun

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung

- Kiến thức:

+ Mô tả được vai trò của công nghệ lập trình trên windows;

+ Phân tích được,  xác định được nhiệm vụ chương trình (phải làm gì), xác định đối tượng điều khiển dữ liệu, dữ liệu và cấu trúc dữ liệu của hệ thống phù hợp với ngôn ngữ đã chọn để xây dựng các ứng dụng.

- Kỹ năng:

+ Thiết kế, tìm được giải pháp kỹ thuật (làm thế nào) đối với những công việc đã xác định trong giai đoạn phân tích;

+ Mô tả được hằng và biến dùng trong chương trình, Trình bày được cấu trúc, cú pháp, quy trình và yêu cầu khi sử dụng các câu lệnh;

+ Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn: trình biên tập mã lệnh;

+ Vận dụng tốt các đối tượng cơ sở, cơ sở dữ liệu của ngôn ngữ lập trình : thuộc tính (properties), phương thức (Method), sự kiện (Event).

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên
+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài
+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập thực hành, vấn đáp.
- Kiểm tra định kỳ: 
+ Số lượng bài kiểm tra: 3 bài
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Thi hết môn học: 
+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài
+ Hình thức kiểm tra: Thực hành
- Điều kiện dự  thi kết thúc môn học:
+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022
+ Thực hiện đúng quy định phòng học bộ môn, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.
- Số lần dự thi:
+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa
+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1.  Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng ngành Truyền thông và mạng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ thông tin, Ứng dụng phần mềm
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

Hình thức giảng dạy chính của môn học: Tích hợp
- Đối với giáo viên, giảng viên
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học: Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra. Nghiêm chỉnh chấp hành giờ học trên lớp và giờ tự học 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các kiểu dữ liệu C#

- Các cấu trúc điều khiển trong C#

- Các đối tượng: thuộc tính, sự kiện, cách viết mã lệnh. 

- Gỡ rối hệ thống khi cài đặt.

- Các thao tác truy cập, truy vấn dữ liệu đối với hệ thống MS  SQL Server. 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo

[1]. Phạm Văn Hải, Lập trình Web với C# và ASP.NET MVC, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2020;

[2]. Nguyễn Ngọc Hùng, Lập trình ứng dụng Windows với C#, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019;

[3]. Nguyễn Văn Lân, Lập trình trực quan C#, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2017;

[4]. Nguyễn Thành Nam, C# từ cơ bản đến nâng cao, NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2018;

[5]. Andrew Troelsen, Pro C# 9 and .NET 6, Apress, 2022;

[6]. John Sharp, C# 9 in a Nutshell, Manning Publications, 2022;

[7]. Jon Skeet,  C# in Depth, Fourth Edition, Manning Publications, 2021;

[8]. Timothy J. Lettin, Starting Out with C#, Pearson Education, 2023.
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Tên mô đun: Đồ án học phần

Mã mô đun : MĐ 13
Thời gian thực hiện môn đun: 135h; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, bài tập: 99 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí:  Mô đun này được bố trí giảng sau các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành.

- Tính chất: Đồ án môn học là môn đun chuyên môn nghề nâng cao của chương trình đào tạo Cao đẳng.

II. Mục tiêu của mô đun
- Kiến thức: 

+ Trình bày được quy trình xây dựng, thực hiện và hoàn thiện một đề tài đồ án theo định hướng nghề nghiệp.

+ Phân tích được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu nội dung, và kết quả đầu ra của một sản phẩm thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

+ Hiểu và áp dụng được các nguyên tắc thiết kế, kỹ thuật cài đặt, xử lý nội dung số hoặc lập trình theo hướng đề tài đã chọn.

+ Nhận biết được các công cụ, phần mềm chuyên ngành phục vụ cho việc thực hiện đồ án.

- Kỹ năng: 

+ Lập được kế hoạch và triển khai đề tài theo đúng tiến độ, biết phân chia công việc và phối hợp nhóm hiệu quả.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ chuyên ngành theo hướng đồ án:Sơ đồ mạng, thiết bị, phần mềm cấu hình, Cài đặt dịch vụ, bảo mật, sao lưu, phần mềm dựng hình, dựng video, biên tập nội dung số …

+ Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật và nội dung đề ra.

+ Viết báo cáo đồ án khoa học, rõ ràng; trình bày và bảo vệ sản phẩm tự tin.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, tự phân công và theo dõi tiến độ công việc.

+ Tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

+ Tuân thủ nội quy, quy định và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Bài 1: Định hướng và chọn đề tài
1.1. Giới thiệu yêu cầu
1.2. Phân tích mục tiêu đề tài

1.3. Lập kế hoạch tiến độ
	4
	2
	2
	 

	2
	Bài 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế
2.1. Xác định yêu cầu 

2.2. Thiết kế sơ đồ tổng thể

2.3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	4
	2
	2
	 

	4
	Bài 3: Triển khai thực hiện

3.1. Tổng quan về đề tài

3.2. Các kỹ thuật thực hiện đề tài 

3.3. Hoàn thiện sản phẩm

3.4. Kiểm tra, kiểm thử
	34
	12
	20
	2

	5
	Bài 4: Viết tài liệu – Báo cáo

4.1. Cấu trúc báo cáo 

4.2. Cấu trúc bài thuyết trình
	93
	14
	75
	4

	
	Cộng
	135
	30
	99
	6

	
	Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Định hướng và chọn đề tài



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được yêu cầu, mục đích và vai trò của mô đun Đồ án học phần trong chương trình đào tạo.

- Xác định được các hướng đồ án phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Lựa chọn được đề tài đồ án cá nhân hoặc theo nhóm, có tính khả thi trong thời gian quy định, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

- Phân tích được sơ bộ yêu cầu và sản phẩm đầu ra mong đợi từ đề tài đã chọn.

- Lập được kế hoạch sơ bộ cho việc thực hiện đồ án.

2. Nội dung bài


2.1. Giới thiệu yêu cầu
2.2. Phân tích mục tiêu đề tài

2.3. Lập kế hoạch tiến độ

Bài 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được yêu cầu của đề tài đã chọn, bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chức năng, yêu cầu về sản phẩm đầu ra, yêu cầu về tài nguyên hỗ trợ.

- Phân tích các yếu tố đầu vào và đầu ra của hệ thống, sản phẩm hoặc nội dung đồ án.


- Lập kế hoạch chi tiết cho từng phần việc, bao gồm thời gian thực hiện, công cụ hỗ trợ và kết quả mong đợi cho từng bước.

2. Nội dung bài

2.1. Xác định yêu cầu 

2.2. Thiết kế sơ đồ tổng thể

2.3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ


Bài 3: Triển khai thực hiện


Thời gian: 34 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Chuẩn bị được đầy đủ các tài nguyên, công cụ, thiết bị cần thiết để triển khai đồ án, bao gồm: Phần mềm chuyên dụng (cấu hình mạng, dựng video, mô phỏng…), thiết bị phần cứng (switch, router, camera, máy quay…), tài nguyên nội dung (hình ảnh, âm thanh, kịch bản, mẫu mô hình…).


- Rèn luyện, phát triển kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về đề tài

2.2. Các kỹ thuật thực hiện đề tài 

2.3. Hoàn thiện sản phẩm

2.4. Kiểm tra, kiểm thử
Bài 4: Viết tài liệu – Báo cáo



Thời gian: 93 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Viết được báo cáo đồ án đúng cấu trúc, logic và khoa học.


- Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo, trình bày báo cáo.


- Rèn luyện kỹ năng thuyết trình

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu trúc báo cáo 

2.2. Cấu trúc bài thuyết trình

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính, các phần mềm chuyên môn phù hợp

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các tài liệu tham khảo 

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

- Kiến thức: 

+ Trình bày được quy trình xây dựng, thực hiện và hoàn thiện một đề tài đồ án theo định hướng nghề nghiệp.

+ Phân tích được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu nội dung, và kết quả đầu ra của một sản phẩm thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

+ Hiểu và áp dụng được các nguyên tắc thiết kế, kỹ thuật cài đặt, xử lý nội dung số hoặc lập trình theo hướng đề tài đã chọn.

+ Nhận biết được các công cụ, phần mềm chuyên ngành phục vụ cho việc thực hiện đồ án.

- Kỹ năng: 

+ Lập được kế hoạch và triển khai đề tài theo đúng tiến độ, biết phân chia công việc và phối hợp nhóm hiệu quả.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ chuyên ngành theo hướng đồ án:Sơ đồ mạng, thiết bị, phần mềm cấu hình, Cài đặt dịch vụ, bảo mật, sao lưu, phần mềm dựng hình, dựng video, biên tập nội dung số …

+ Tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật và nội dung đề ra.

+ Viết báo cáo đồ án khoa học, rõ ràng; trình bày và bảo vệ sản phẩm tự tin.

+  Kỹ năng trình bày và thuyết trình sản phẩm trước hội đồng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực trong việc tiếp nhận kiến thức. Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo trong thực hành. Chủ động tìm kiếm các nguồn bài tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, tự phân công và theo dõi tiến độ công việc.

+ Tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

+ Tuân thủ nội quy, quy định và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

- Công cụ đánh giá:

+ Phiếu đánh giá quá trình

+ Phiếu đánh giá sản phẩm 

+ Phiếu đánh giá báo cáo và trình bày

2. Phương pháp


Kiểm tra định kỳ: Báo cáo tiến độ, đánh giá quá trình.


Kiểm tra kết thúc mô đun: Báo cáo trước hội đồng, đánh giá sản phẩm, báo cáo, trình bày.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng Mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng nghề Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin (ƯDPM) và làm tài liệu tham khảo cho các nghề thuộc các ngành nghề khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên


+ Hướng dẫn sinh viên cách chọn đề tài phù hợp với năng lực, chuyên ngành và điều kiện thực hiện.

+ Sử dụng các phương pháp: dạy học theo vấn đề, dạy học theo dự án, huấn luyện kỹ năng nghề, học theo tình huống.

+ Tổ chức các buổi "báo cáo tiến độ" định kỳ: các nhóm/lớp trình bày tiến trình làm việc và sản phẩm tạm thời.


- Đối với người học: 

+ Chuyên cần trong học tập.
+ Có thái độ tích cực trong khi thảo luận, thực hành và làm việc theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Định hướng đề tài phù hợp năng lực học viên

- Bám sát tiến độ – quản lý quá trình

- Rèn luyện tinh thần trách nhiệm – chủ động

- Đánh giá công bằng – khách quan

- Gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phương pháp dạy học theo dự án, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2016.

[2]. Phạm Minh Đức, Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian, Nhà xuất bản Thanh niên, 2018.

[3]. Nguyễn Văn Quý, Hướng dẫn viết báo cáo và trình bày đồ án, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2019.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN THỰC TẬP 1

Tên mô đun: Trải nghiệm thực tế sản xuất

Mã mô đun: MĐ 14
Thời gian thực hiện mô đun: 360 giờ; (Lý thuyết 45 giờ, Thực hành, thực tập: 311 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Là mô đun bắt buộc trong chương trình Cao đẳng, Mô đun này học sau khi hoàn thành các môn học, mô đun trong hai năm đầu.

- Tính chất: Là mô đun tự chọn, nâng cao học tại doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được mô hình tổ chức sản xuất, phân công lao động và vận hành trong môi trường công nghiệp.

+ Nhận diện được vai trò của công nghệ, tự động hóa, CNTT trong sản xuất.

- Về kỹ năng:

+ Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi chép, phỏng vấn và phản biện thực tế.

+ Thực hiện được báo cáo thực tế chuyên đề gắn với nội dung học tập.

+ Phân tích được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn trong môi trường doanh nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện trong ngành truyền thông và mạng máy tính.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu về doanh nghiệp và quy trình sản xuất

1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp

1.2. Quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm

1.3. Mô hình tổ chức sản xuất, bộ phận và vai trò của từng phòng ban
	12
	2
	10
	

	2
	Bài 2: Thực tế quy trình sản xuất

2.1. Quy trình sản xuất

2.2. Các công nghệ và phần mềm hỗ trợ sản xuất.

2.3. Các yếu tố tác động đến năng suất và chất lượng sản phẩm
	28
	8
	20
	

	3
	Bài 3: Hệ thống quản lý sản xuất

3.1. Giới thiệu các hệ thống quản lý sản xuất phổ biến

3.2. Quy trình sử dụng phần mềm

3.3. Vai trò của dữ liệu trong việc ra quyết định và cải tiến sản xuất
	80
	8
	72
	

	4
	Bài 4: Phân tích và đánh giá hiệu quả quy trình sản xuất

4.1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả sản xuất 

4.2. Công cụ và phương pháp phân tích quy trình sản xuất.

4.3. Các chiến lược cải tiến quy trình sản xuất.
	110
	8
	102
	

	5
	Bài 5: Báo cáo kết quả trải nghiệm thực tế

5.1. Cấu trúc báo cáo thực tế

5.2. Viết báo cáo

5.3. Thuyết trình báo cáo
	120
	19
	107
	4

	
	Cộng
	450
	45
	311
	4

	
	Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Giới thiệu về doanh nghiệp và quy trình sản xuất       Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

+ Cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp và ngành sản xuất.

+ Hiểu quy trình sản xuất cơ bản và các yếu tố đầu vào, đầu ra trong sản xuất.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp

2.2. Quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm

2.3. Mô hình tổ chức sản xuất, bộ phận và vai trò của từng phòng ban

Bài 2: Tóm lược tình hình thực tế của đơn vị

Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu của bài

+  Hiểu rõ các bước trong quy trình sản xuất thực tế.

+ Quan sát các công đoạn, công nghệ và công cụ sử dụng trong sản xuất.

2. Nội dung bài của bài

2.1. Quy trình sản xuất

2.2. Các công nghệ và phần mềm hỗ trợ sản xuất.

2.3. Các yếu tố tác động đến năng suất và chất lượng sản phẩm


Bài 3: Hệ thống quản lý sản xuất



Thời gian: 80 giờ

1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được cách hệ thống quản lý sản xuất hỗ trợ trong việc quản lý và tối ưu hóa quy trình.

+ Nắm vững các phần mềm quản lý sản xuất (ERP, MES, SCADA…).

2. Nội dung của bài 

2.1. Giới thiệu các hệ thống quản lý sản xuất phổ biến

2.2. Quy trình sử dụng phần mềm

2.3. Vai trò của dữ liệu trong việc ra quyết định và cải tiến sản xuất


Bài 4: Phân tích và đánh giá hiệu quả quy trình sản xuất     Thời gian: 110 giờ

1. Mục tiêu của bài 

+ Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả quy trình sản xuất.

+ Đánh giá năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.

2. Nội dung của bài

2.1. Các chỉ số đánh giá hiệu quả sản xuất 

2.2. Công cụ và phương pháp phân tích quy trình sản xuất.

2.3. Các chiến lược cải tiến quy trình sản xuất.


Bài 5: Báo cáo kết quả trải nghiệm thực tế

Thời gian: 120 giờ

1. Mục tiêu của bài

+ Hoàn thành báo cáo thực tế về trải nghiệm sản xuất.

+ Trình bày kết quả thực tế qua một buổi thuyết trình.

2. Nội dung của bài 

2.1. Cấu trúc báo cáo thực tế

2.2. Viết báo cáo

2.3. Thuyết trình báo cáo

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Tại công ty trải nghiệm

2. Trang thiết bị máy móc: Tại công ty thực tập

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu tham khảo

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

- Kiến thức: 

+ Trình bày được yêu cầu chuyên đề, nội dung, hình thưc.

+ Trình bày được các phương pháp luận và các kỹ thuật cần có.

+ Lập được kế hoạch, phân bổ Thời gian hợp lí

+ Chuẩn bị được tài liệu, tài nguyên phục vụ cho chuyên đề 

+ Trình bày được báo cáo, qui trình, các thông số về font, size.

- Kỹ năng:

+ Cấu hình, quản lý và bảo trì các thiết bị và hệ thống mạng.

+ Phân tích và thực hành các bước trong quy trình sản xuất, từ thiết kế, phát triển, triển khai đến bảo trì hệ thống mạng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện trong ngành truyền thông và mạng máy tính.

2. Phương pháp

- Kiểm tra thường xuyên: Chấm kế hoạch, tiến độ

- Kiểm tra định kỳ: Báo cáo định kỳ

- Kiểm tra kết thúc mô đun: Báo cáo thực tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Sử dụng phương pháp phát vấn, công não, phát huy tính độc lập nghiên cứu và sáng tạo mới của học viên. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

+ Luyện tập theo từng nội dung bài thực hành đã đề ra.

- Đối với người học

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính 

+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

 4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Nguyễn Văn Thảo, Kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, NXB Lao Động, 2020.
[2]. Lê Văn Cường, Hướng dẫn thực hành kỹ năng mềm tại doanh nghiệp, NXB Giáo dục, 2019

[3]. TS Quách Tuấn Ngọc, Cách viết báo cáo khoa học đề tài tốt nghiệp, Bộ giáo dục, năm 2000.

[4]. Báo cáo nội bộ, tài liệu đào tạo của doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ TỰ CHỌN NÂNG CAO 1

Tên mô đun: Khai thác hệ CMS

Mã mô đun: MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, bài tập: 24 giờ; kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung và mô đun Thiết kế trang web.

- Tính chất: Là mô đun đào tạo tự chọn.
II. Mục tiêu mô đun

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm, cấu trúc, phương thức hoạt động của một CMS;

+ Trình bày được các mô đun, plugin cần thiết nhất cho một CMS cụ thể

- Về kỹ năng:

+ Cài đặt được CMS cơ bản: Wordpress 6.x.x

+ Quản trị được CMS: Đăng được bài viết, quản lý thành viên, quản lý giao diện, quản lý ngôn ngữ, ...;

+ Xây dựng được trang thương mại điện tử trên nền CMS Wordpress.

+ Xuất bản được CMS lên môi trường internet, thực hiện việc khai thác và quản trị CMS;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỉ trong việc tìm hiểu các tính năng của Joomla. 

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

Bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Bài 1: Giới thiệu CMS WordPress
1.1. Lịch sử phát triển của CMS WordPress

1.2. Wordpress.org vs wordpress.com

1.3. Ưu và nhược điểm của wordpress

1.4. Các CMS phổ biến khác
	1
	1
	0
	

	2.
	Bài 2: Cài đặt Wordpress

2.1. Yêu cầu hệ thống

2.2. Cài đặt Wordpress trên localhost

2.3. Thực hành
	3
	2
	1
	

	3.
	Bài 3: Quản lý nội dung

3.1. Giới thiệu trang quản lý

3.2. Quản lý bài viết

3.3. Quản lý chuyên mục và thẻ

3.4. Quản lý media

3.5. Quản lý trang

3.6. Quản lý bình luận

3.7. Thực hành
	8
	4
	2
	2

	4.
	Bài 4: Quản lý giao diện

4.1. Tìm hiểu về giao diện

4.2. Quản lý giao diện

4.3. Thực hành
	8
	4
	4
	

	5.
	Bài 5: Mở rộng chức năng với Plugin

5.1. Các khái niệm chính

5.2. Cài đặt và quản lý Plugin

5.3. Lỗi thường gặp và cách khắc phục

5.4. Thực hành
	8
	3
	3
	2

	6. 
	Bài 6: Quản lý người dùng và phân quyền

6.1. Tài khoản người dùng

6.2. Quản lý tài khoản người dùng

6.3. Thực hành
	8
	4
	4
	

	7.
	Bài 7: Thương mại điện tử với WooCommerce

7.1. Giới thiệu về WooCommerce

7.2. Cài đặt WooCommerce

7.3. Cấu hình WooCommerce

7.4. Thêm sản phẩm

7.5. Quản lý đơn hàng

7.6. Thực hành
	24
	12
	10
	2

	
	Cộng
	60
	30
	24
	6

	
	Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu CMS WordPres


    
Thời gian : 1 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được khái niệm, lịch sử phát triển, tính năng nổi bật và các thành phần chính về hệ thống quản lý nội dung (CMS) và vai trò của CMS trong việc xây dựng và quản lý website.

+ Nhận diện các loại website có thể được xây dựng bằng WordPress và các lợi ích của việc sử dụng nền tảng này.

+ Phân tích và so sánh WordPress với các CMS khác để hiểu rõ điểm mạnh và yếu của từng nền tảng.

+ Khả năng khám phá và đánh giá các ứng dụng thực tiễn của WordPress trong các lĩnh vực khác nhau như blog cá nhân, thương mại điện tử và trang web doanh nghiệp.

+ Tìm kiếm và sử dụng tài nguyên hỗ trợ từ cộng đồng WordPress để giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Nội dung bài

2.1. Lịch sử phát triển của CMS WordPress

2.2. Wordpress.org vs wordpress.com

2.3. Ưu và nhược điểm của wordpress

2.4. Các CMS phổ biến khác

Bài 2:
Cài đặt Wordpress




 Thời gian : 3 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày rõ các yêu cầu phần cứng và phần mềm cần thiết để cài đặt WordPress.

+ Trình bày được quy trình cài đặt WordPress và các thông số trong quá trình cài đặt.

+ Thực hiện cài đặt WordPress trên máy tính cục bộ theo đúng các bước và yêu cầu kỹ thuật.

+ Cấu hình các thiết lập cơ bản sau khi cài đặt để đảm bảo hoạt động của trang web.

+ Tự tin trong việc lựa chọn và chuẩn bị môi trường cài đặt WordPress cho các dự án cá nhân hoặc nghề nghiệp.

+ Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và cấu hình đúng, từ đó giúp website hoạt động ổn định và hiệu quả.

2. Nội dung bài

2.1. Yêu cầu hệ thống

2.2. Cài đặt Wordpress trên localhost

2.3. Thực hành
Bài 3: Quản lý nội dung




Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về quản lý nội dung trong WordPress, bao gồm bài viết (Posts), trang tĩnh (Pages), và thư viện đa phương tiện (Media).

+ Trình bày được các bước tạo, chỉnh sửa, và xóa bài viết, trang trên hệ thống WordPress và tối ưu hóa chuẩn SEO.

+ Thực hiện thành thạo việc tạo và quản lý bài viết, trang trên WordPress.

+ Sử dụng hiệu quả các công cụ trong WordPress để quản lý nội dung đa phương tiện như hình ảnh, video.

+ Tối ưu hóa SEO cho nội dung bài viết và trang, bao gồm sử dụng thẻ ALT, từ khóa, và tối ưu hóa tiêu đề.

+ Kiểm duyệt và quản lý bình luận của người dùng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

+ Chủ động trong việc quản lý nội dung website một cách có hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và liên quan.

2. Nội dung bài

2.1. Giới thiệu trang quản lý

2.2. Quản lý bài viết

2.3. Quản lý chuyên mục và thẻ

2.4. Quản lý media

2.5. Quản lý trang

2.6. Quản lý bình luận

2.7. Thực hành
Bài 4: Quản lý giao diện
   



Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được khái niệm về giao diện (themes) trong WordPress và vai trò của giao diện trong việc quản lý giao diện người dùng.

+ Trình bày được các bước tìm kiếm, cài đặt, kích hoạt và tùy chỉnh giao diện từ kho giao diện WordPress.

+ Trình bày được khái niệm giao diện con (Child Theme) và cách sử dụng để tùy chỉnh giao diện một cách an toàn.

+ Cài đặt và kích hoạt được giao diện WordPress mới.

+ Tùy chỉnh được giao diện để phù hợp với thương hiệu và mục tiêu của website.

+ Thực hiện được việc tạo giao diện con để thay đổi các yếu tố trong giao diện chính mà không ảnh hưởng đến các cập nhật sau này.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý giao diện như xóa, kích hoạt và tùy chỉnh giao diện.

2. Nội dung bài

2.1. Tìm hiểu về giao diện

2.2. Quản lý giao diện

2.3. Thực hành

Bài 5: Mở rộng chức năng với Plugin

   

Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được khái niệm Plugin và vai trò của Plugin trong việc mở rộng chức năng của WordPress.

+ Trình bày được các loại Plugin phổ biến trong WordPress.

+ Trình bày được quy trình cài đặt, kích hoạt, và quản lý plugin trong WordPress.

+ Thực hiện được tìm kiếm, cài đặt và kích hoạt các Plugin từ kho Plugin của WordPress.

+ Cấu hình và quản lý các plugin đã cài đặt để tối ưu hóa website.

+ Xử lý được các vấn đề phát sinh khi cài đặt và sử dụng plugin 

2. Nội dung bài

2.1. Các khái niệm chính

2.2. Cài đặt và quản lý Plugin

2.3. Lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.4. Thực hành
Bài 6: Quản lý tài khoản người dùng


   
Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được các loại tài khoản người dùng trong WordPress và vai trò của từng loại tài khoản.

+ Trình bày được phương pháp bảo mật tài khoản quản trị viên và người dùng.

+ Thực hiện được tạo và quản lý tài khoản người dùng.

+ Phân quyền được cho từng loại tài khoản người dùng để đảm bảo quyền truy cập và an toàn dữ liệu.

+ Thiết lập các biện pháp bảo mật cho tài khoản quản trị viên.

2. Nội dung bài

2.1. Tài khoản người dùng

2.2. Quản lý tài khoản người dùng

2.3. Thực hành
Bài 7: Thương mại điện tử với WooCommerce 
Thời gian : 24 giờ
1. Mục tiêu của bài

+ Trình bày được khái niệm thương mại điện tử và vai trò của WordPress trong việc xây dựng website bán hàng.

+ Trình bày được các bước cài đặt, cấu hình và sử dụng các tính năng cơ bản của WooCommerce.

+ Thực hiện được các bước cài đặt và cấu hình WooCommerce.

+ Thực hiện được: Thêm sản phẩm, quản lý đơn hàng và thiết lập hệ thống thanh toán, vận chuyển.

+ Tùy chỉnh được trang cửa hàng và giỏ hàng theo nhu cầu.

2. Nội dung bài

2.1. Giới thiệu về WooCommerce

2.2. Cài đặt WooCommerce

2.3. Cấu hình WooCommerce

2.4. Thêm sản phẩm

2.5. Quản lý đơn hàng

2.6. Thực hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành chuyên môn

2. Trang thiết bị máy móc:
20 máy tính có thể cài đặt các phần mềm sau:

+ Hệ điều hành Windows 7

+ Office 2010

+ PHP 7.0 trở lên

+ Xampp 3.3.x 

+ PHP Designer 8

+ Notepad++

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu học tập: Giáo trình, tài liệu thiết kế web, bài tập.

- Bản phác thảo site, tài liệu nội dung site, âm thanh, hình ảnh cần đưa lên site. 

- Hệ thống ngân hàng các hình ảnh, biểu tượng, âm thanh,...;

- Hệ thống các bài tập, các phác thảo, yêu cầu thiết kế các trang web; 

- Hệ thống các website mẫu.

4. Các điều kiện khác:

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm, cấu trúc, phương thức hoạt động của một CMS;

+ Trình bày được các mô đun, plugin cần thiết nhất cho một CMS cụ thể

- Kỹ năng:

+ Cài đặt được CMS cơ bản: Wordpress 6.x.x

+ Quản trị được CMS: Đăng được bài viết, quản lý thành viên, quản lý giao diện, quản lý ngôn ngữ, ...;

+ Xuất bản được CMS lên môi trường internet, thực hiện việc khai thác và quản trị CMS;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, khoa học, tỉ mỉ trong việc tìm hiểu các tính năng của Joomla. 2. Phương pháp


Kiểm tra định kỳ: Bài thực hành, bài tập lớn báo cáo sản phẩm


Kiểm tra kết thúc mô đun: Bài thực hành, đánh giá sản phẩm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình này áp dụng cho sinh viên cao đẳng ngành truyền thông & mạng máy tính

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun :

- Đối với giáo viên, giảng viên

+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng theo nội dung từng bài.


- Đối với người học: Nghiêm túc, tích cực trong việc tiếp nhận kiến thức. Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo trong thực hành.
3. Những trọng tâm cần chú ý

Sử dụng công cụ phần mềm thiết kế web:


+ Định dạng site, định dạng văn bản, dàn trang với frame;


+ Siêu liên kết;


+ Sử dụng các media;


+ Chèn các component, plugin;

Lập trình web động với ngôn ngữ PHP;

Xuất bản và quản trị website.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Đặng Xuân Hoài, Hướng dẫn sử dụng WordPress, NXB Thông tin và Truyền thông, 2020.

[2]. Trần Minh Khôi, Bí quyết sử dụng WordPress hiệu quả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.

[3]. Vũ Thị Lan, WordPress cho người mới bắt đầu, NXB Thế giới, 2018.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ TỰ CHỌN NÂNG CAO 2
Tên mô đun: Sử dụng các thiết bị văn phòng

Mã số mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất mô đun:
- Vị trí:  Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các mô đun chung, mô đun phần cứng máy tính.

- Tính chất:  Là mô đun tự chọn.

II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức:


+ Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của từng loại máy để lắp đặt và kết nối với thiết bị khác.

- Về kỹ năng:


+ Vận hành và sử dụng thành thạo của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Cài đặt và sử dụng thành thạo các loại máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Khắc phục một và sự cố đơn giản của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Có được tính sáng tạo, linh hoạt.


+ Tuân thủ nội quy, quy định an toàn cho người và thiết bị.


+ Có ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật trong quá trình luyện tập


+ Có trách nhiệm bảo vệ thiết bị, dụng cụ.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu

Bài 1. Tổng quan về sử dụng thiết bị văn phòng
	4
	2
	2
	 

	
	1.1. Vai trò của trang thiết bị văn phòng 
	
	
	
	

	
	1.2. Yêu cầu và các nguyên tắc sử dụng
	
	
	
	

	
	1.3. Vai trò người sử dụng và bảo quản trang thiết bị văn phòng
	
	
	
	

	
	1.4. Các loại trang thiết bị văn phòng
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Cài đặt và sử dụng máy in
	24
	12
	10
	2

	
	2.1. Các thành phần của máy in laser 
	
	
	
	

	
	2.2. Tháo lắp máy in
	
	
	
	

	
	2.3. Cài đặt và sử dụng máy in. 
	
	
	
	

	
	2.4. Khắc phục một số lỗi thường gặp.
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Cài đặt và sử dụng máy quét ảnh
	8
	4
	4
	 

	
	3.1. Chức năng. 
	
	
	
	

	
	3.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 
	
	
	
	

	
	3.3. Cài đặt. 
	
	
	
	

	
	3.4. Sử dụng và bảo quản.
	
	
	
	

	
	3.5. Một số sự cố thường gặp. 
	
	
	
	

	4
	Bài 4. Sử dụng và vận hành máy Photocopy
	16
	8
	6
	2 

	
	4.1. Chức năng 
	
	
	
	

	
	4.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 
	
	
	
	

	
	4.3. Cài đặt máy photocopy 
	
	
	
	

	
	4.4. Sử dụng và thay đổi chế độ làm việc
	
	
	
	

	
	4.5. Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục 
	
	
	
	

	5
	Bài 5. Lắp đặt và sử dụng máy chiếu
	8
	4
	2
	2

	
	5.1. Chức năng 
	
	
	
	

	
	5.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 
	
	
	
	

	
	5.3. Cài đặt, kết nối với máy tính 
	
	
	
	

	
	5.4. Sử dụng và thay đổi chế độ làm việc
	
	
	
	

	
	5.5. Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục 
	
	
	
	

	
	Cộng
	75
	30
	24
	6

	
	Thi kết thúc mô đun
	
	
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Tổng quan về sử dụng thiết bị văn phòng


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được vai trò, yêu cầu và nguyên tắc của trang thiết bị văn phòng;

- Liệt kê được một số loại trang thiết bị văn phòng thông dụng;

- Nêu vai trò của người sử dụng và phương pháp bảo quản trang thiết bị văn phòng; 

Nội dung bài:

1.1. Vai trò của trang thiết bị văn phòng 

1.2. Yêu cầu và các nguyên tắc sử dụng

1.3. Vai trò người sử dụng và bảo quản trang thiết bị văn phòng
1.4. Các loại trang thiết bị văn phòng

Bài 2. Cài đặt và sử dụng máy in 


Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy in laser;

- Cài đặt được các loại máy in;

- Sử dụng thành thạo một số máy in thông dụng;

- Khắc phục được một số sự cố thường gặp;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp.

Nội dung bài:

2.1. Các thành phần của máy in laser 

2.2. Tháo lắp máy in
2.3. Cài đặt và sử dụng máy in. 
2.4. Khắc phục một số lỗi thường gặp.

Bài 3. Cài đặt và sử dụng máy quét ảnh 


Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy quét ảnh;

- Thực hiện được cách cài đặt máy quét;

- Sử dụng thành thạo một số máy quét ảnh;

- Xác định được một số sự cố thường gặp;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp.

Nội dung bài:

3.1. Chức năng. 
3.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 

3.3. Cài đặt. 
3.4. Sử dụng và bảo quản.

3.5. Một số sự cố thường gặp. 

Bài 4. Sử dụng và vận hành máy Photocopy 


Thời gian 16 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy photocopy;


- Cài đặt được các chế độ làm việc của máy photocopy;

- Sử dụng thành thạo máy Photocopy;

- Xác định và khắc phục được một số sự cố thường gặp;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp.

Nội dung bài:

4.1. Chức năng 

4.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 

4.3. Cài đặt máy photocopy 

4.4. Sử dụng và thay đổi chế độ làm việc

4.5. Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục 

Bài 5. Lắp đặt và sử dụng máy chiếu 
 



Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu:

- Nắm vững chức năng, nguyên lý hoạt động của các loại máy chiếu;

- Cài đặt, kết nối được máy chiếu với máy tính;

- Sử dụng thành thạo máy chiếu;

- Xác định được một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục;

Nội dung bài:

5.1. Chức năng 

5.2. Phân loại, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 

5.3. Cài đặt, kết nối với máy tính 

5.4. Sử dụng và thay đổi chế độ làm việc

5.5. Một số lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học bộ sử dụng và vận hành các thiết bị văn phòng thông dụng. đủ điều kiện học lý thuyết và thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy in, máy chiếu, máy photocopy, máy quét ảnh 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo, câu hỏi và bài tập thực hành, dây cáp tín hiệu các loại; mực in; giấy A4, các loại giấy dùng; 

4. Các điều kiện khác: Phấn, bảng, kéo, hồ dán Vật liệu:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:


+ Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của từng loại máy để lắp đặt và kết nối với thiết bị khác.

- Kỹ năng:


+ Vận hành và sử dụng thành thạo của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Cài đặt và sử dụng thành thạo các loại máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;


+ Khắc phục một và sự cố đơn giản của máy in, máy quét ảnh, máy Photocopy, máy chiếu;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Có được tính sáng tạo, linh hoạt.


+ Tuân thủ nội quy, quy định an toàn cho người và thiết bị.


+ Có ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật trong quá trình luyện tập


+ Có trách nhiệm bảo vệ thiết bị, dụng cụ.

2. Phương pháp đánh giá:

- Kiểm tra định kỳ: Thực hành.
- Thi kết thúc mô đun: Thực hành; đánh giá trên sản phẩm.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện mô đun là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết, kết hợp với các giờ thực hành đan xen. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên: Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Các bài tập thực hành được xây dựng theo nội dung từng bài.


- Đối với người học: Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao. Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn, quy cách theo yêu cầu của giáo viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đặc điểm, cấu tạo của từng thiết bị

- Cài đặt, sử dụng các thiết bị văn phòng

- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật

- Khắc phục một số hư hỏng thông thường.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giáo trình tổng đài điện tử số, NXB Hà Nội; 2006;

- Dân Trí, Nhật Uy, Tài liệu hướng dẫn tra cứu máy photocopy - tập 1, NXB Thông tin và Truyền thông, 2009;

- Dân Trí, Nhật Uy, Giáo Trình Sửa Chữa Máy Photocopy - Tập 1, NXB Thông tin và Truyền thông, 2009;

- VN-Guide, Máy in Máy Quét, NXB Thống Kê, 2007;

- Lê Phụng Long (Biên dịch), Bảo trì và Sửa chữa máy in Laser, NXB Thanh Niên, 2004; 

- Trung Minh, Máy Camera ghi hình, NXB Giao thông vận tải, 2005;

- Lê Thành, Hướng dẫn sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và xử lý ảnh số, NXB Phương Đông, 2009.

- Nguyễn Nam Trung, Cấu trúc máy tính &Thiết bị ngoại vi, NXB Khoa học kỹ thuật, 2005,

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
MỤC LỤC
	MH 01

MH 02

MH 03

MH 04

MH 05

MH 06

MĐ 07
MH 08
MĐ 09
MH 10
MĐ 11
MĐ 12
MĐ 13
MĐ 14
MĐ 15
MĐ 16

	
14 Giáo dục chính trị


22 Pháp luật


27 Giáo dục thể chất


32 Giáo dục quốc phòng và an ninh


41 Tin học


49 Tiếng Anh


54 Lập trình căn bản


67 Cơ sở dữ liệu


72 Quản trị hệ thống mạng Linux


82 An ninh mạng


88 Cấu hình thiết bị mạng


94 Lập trình trực quan


107 Đồ án học phần


113 Trải nghiệm thực tế sản xuất


118 Khai thác hệ CMS


126 Sử dụng các thiết bị văn phòng
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